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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Văn học trung đại Việt Nam nằm trong hệ quy chiếu của xã hội phong 

kiến, đây là thời kỳ văn học có sự giao lưu và tiếp xúc với văn hóa, văn học 

Trung Hoa. Vì vậy, văn học thời kì này mang đậm dấu ấn văn học Trung Hoa 

không chỉ ở góc độ thẩm mĩ, thi pháp cổ, bên cạnh đó còn có hệ thống các thi 

liệu, ngôn từ, chữ viết, điển cố,... đặc biệt là nghệ thuật ước lệ, tượng trưng. 

Theo quan niệm của các nhà thơ, nhà văn xưa, việc sử dụng ước lệ, tượng 

trưng trong sáng tác văn chương sẽ nâng cao giá trị của tác phẩm, lời thơ, lời 

văn trở nên cô đọng, hàm súc, tinh tế, trang nhã, đồng thời thể hiện tài năng và 

sự uyên bác của tác giả. Tuy nhiên “Việc dạy và học văn học trung đại Việt Nam 

đến nay vẫn còn là nỗi khốn khổ, gây nhiều khó khăn, phiền toái cho người dạy 

lẫn người học. Hiểu được những tác phẩm đó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, 

truyền thụ cái hay, cái đẹp của nó cho người học hiểu được lại càng khó khăn 

gấp bội phần” [34]. Có thể nhận thấy, nguyên nhân chính trở thành “rào cản” 

đối với việc cảm thụ và tiếp nhận các tác phẩm văn học trung đại của bạn đọc, 

nhất là các em học sinh, sinh viên là do khoảng cách về văn hóa, thị hiếu thẩm 

mĩ, ngôn ngữ, hệ thống thi pháp cổ... trong đó có nghệ thuật ước lệ, tượng trưng. 

Ước lệ, tượng trưng là một thuộc tính nổi bật, một đặc trưng thi pháp của 

văn học trung đại. Ước lệ, tượng trưng làm nên tính khuôn mẫu, trang nhã của các 

tác phẩm văn học trung đại. Tuy nhiên những ước lệ, tượng trưng có sẵn không thể 

hiện được hết hiện thực đời sống và những tâm tư, tình cảm sâu kín của con người. 

Vì vậy, nhiều tác giả đã xây dựng nên những hình tượng nghệ thuật độc đáo, mới 

mẻ, ít nhiều mang dấu ấn thời đại và dấu ấn cá nhân người sáng tác. 

Xuất phát từ thực tiễn giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành sư phạm 

Ngữ văn và sinh viên ngành Việt Nam học, Nguyễn Trãi được đưa vào giảng dạy 

với vị trí là một tác gia lớn, tác phẩm của ông thuộc nhiều thể loại khác nhau trong 

đó có nhiều văn bản thuộc về tập thơ “Quốc âm thi tập”. 

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn như trên cùng với mong muốn góp 

phần nhỏ bé vào việc “rút ngắn khoảng cách”, đưa tác phẩm văn học trung đại nói 
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chung, tác giả Nguyễn Trãi và tập thơ “Quốc âm thi tập” nói riêng trở nên gần gũi 

hơn với bạn đọc yêu thích văn học trung đại, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, 

chúng tôi lựa chọn nghiên cứu vấn đề: “Bút pháp ước lệ, tượng trưng trong “Quốc 

âm thi tập” của Nguyễn Trãi”. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

2.1. Vấn đề nghiên cứu về thi pháp ước lệ, tượng trưng trong văn học 

trung đại Việt Nam 

 Văn học trung đại Việt Nam tính từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX là một 

thời kỳ phát triển khá phong phú và rực rỡ của văn học dân tộc, đặt “nền móng” 

quan trọng trong việc hình thành các truyền thống lớn về tư tưởng và nghệ thuật. 

Cho đến nay, việc sưu tầm, tìm hiểu, nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam đã 

có nhiều công trình lớn, khởi đầu từ những ý kiến tản mạn, ý kiến nhỏ trong các 

bài “kí, tựa, bạt” trong cuốn “Thơ văn Lí – Trần”, đến các công trình quy mô của 

các tác giả như Phan Huy Chú trong “Lịch triều hiến chương loại chí”, tác giả Lê Quý 

Đôn với “Vân đài loạn ngữ”, “Toàn Việt thi lục”,… Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 

xuất hiện thêm nhiều công trình như “Việt Hán văn khảo” của tác giả Phan 

Kế Bính (1918), “Quốc văn cụ thể” của tác giả Bùi Kỉ (1932), “Việt Nam 

văn học sử yếu” của tác giả Dương Quảng Hàm (1941),…  

Trong những thập niên gần đây, nhiều tác giả đã đi sâu nghiên cứu về 

thi pháp như: Tác giả Phương Lựu với công trình “Về quan niệm văn 

chương cổ Việt Nam” (1985), “Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn 

học trung đại Việt Nam” (1997), tác giả Lê Trí Viễn với “Đặc điểm lịch sử 

văn học Việt Nam” (1987), “Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam” (1996), 

tác giả Trần Đình Sử với Mấy vấn đề về thi pháp văn học trung đại Việt 

Nam. Luận án tiến sĩ “Thơ Nôm Đường luật” (1993), “Thể loại thơ văn Lí – 

Trần” của tác giả Lã Nhâm Thìn…  

Từ các công trình nghiên cứu trên, chúng tôi nhận thấy khi nói về thi pháp 

sáng tác trong văn học trung đại, các nhà nghiên cứu đều quan tâm đến nghệ thuật 

ước lệ, tượng trưng và coi đó như là một đặc trưng thi pháp không thể thiếu của văn 

học trung đại Việt Nam. 
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Bàn về “Những đặc điểm chung của thi pháp văn học trung đại”, tác giả 

Trần Đình Sử đã phân tích một cách chi tiết và chỉ ra sự khác nhau giữa ước lệ, 

tượng trưng trong văn học trung đại với văn học cổ đại và hiện đại: “Đành rằng 

bản chất của văn học nói chung là có tính chất ước lệ, song ước lệ trung đại có một 

tính chất khác với văn học cổ đại và văn học hiện đại. Đó là tính chất tập cổ, tính 

quy phạm, tính công thức, sáo ngữ, tính nghi thức, tính trang trí gắn chặt với tính 

truyền thống. Tính tập cổ mô phỏng các mẫu mực có trước, thích dùng điển là hết 

sức phổ biến,…Văn học trung đại thường dùng sáo ngữ, công thức trong trần 

thuật, miêu tả định danh, sử dụng ngôn ngữ chất liệu cao quý, đầy hoán dụ, ví von, 

định danh làm cho lời văn được mĩ lệ (tường gấm, mặt hoa, nghìn vàng gót sen, 

giọt ngọc)” [21, tr.68]. Bên cạnh đó, tác giả cũng nhận xét về “Sự hư cấu, sáng tạo 

của văn học trung đại” như sau:“Người làm văn qúy ở mực thước, thanh nhã hồn 

nhiên, biết nắm lấy cái thực làm cốt tử, rồi dùng cái đẹp để trang sức thêm, làm thơ 

cũng phải như thế… Hay nói cách khác là sự thể hiện tình thực trong cảnh hư cấu 

ở một trình độ chưa được tự giác đầy đủ” [21, tr.131].  

Trong cuốn “Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam”, tác giả 

Nguyễn Đăng Na quan niệm rằng: “Ước lệ là cách gọt đi những cái xù xì, thô 

nhám của đời thường, thanh lọc những cái trần tục, vừa là cách diễn đạt tư 

tưởng tình cảm và hiện thực của những người trung đại trong văn chương,… 

Tập cổ được xem như là một trong những phẩm chất tài hoa của người nghệ sĩ 

trung đại” [14, tr.27]. 

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương khẳng định: “Ngôn ngữ thơ cổ rất 

uyên bác, rất hàm súc” và “Khi sáng tác các nhà thơ trung đại một mặt tuân thủ 

theo những khuôn mẫu nghệ thuật có sẵn, đã thành công thức như thể loại, thi 

liệu văn học, phép đối, tính ước lệ, tượng trưng,… mặt khác trong quá trình 

sáng tạo của mình, họ đã từng bước phá vỡ tính quy phạm để cho hồn thơ, tài 

thơ nở hoa, kết trái một cách tự nhiên hơn” [6, tr.20].  

 Như vậy, nghệ thuật ước lệ, tượng trưng từ lâu đã được thừa nhận như 

một nguyên tắc sáng tác bắt buộc đối với các tác giả văn học trung đại. Tuy 

nhiên, khi đánh giá về tính ước lệ, tượng trưng, các nhà nghiên cứu đều có chung 
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quan điểm rằng mặc dù văn học trung đại chịu ảnh hưởng nhiều từ văn học truyền 

thống nhưng không vì thế mà “đánh mất cái tôi”, sự sáng tạo của nhà văn. 

2.2. Vấn đề nghiên cứu “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi 

“Quốc âm thi tập” – tập thơ cách chúng ta gần sáu thế kỷ - là một thành tựu 

rực rỡ cả về nội dung tư tưởng lẫn hình thức nghệ thuật. Tập thơ có vai trò và vị trí 

hết sức quan trọng trong sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Trãi nói riêng, nền văn học 

dân tộc nói chung. Vì vậy đã có nhiều công trình nghiên cứu về tập thơ này.  

Theo Tạp chí văn học, số 9, 1962, Mai trân với bài viết “Tình yêu thiên 

nhiên trong thơ Nguyễn Trãi” đã nhận định: “Thơ Nguyễn Trãi cũng có ít 

nhiều vấn đề thoát ly thực tại, nói lên nỗi quằn quoại đau thương của nội 

tâm, sự chán ghét xã hội bấy giờ, đó chính là những đề tài thiết thân của 

chủ nghĩa lãng mạn sau này. Nhưng nhìn chung, ở Nguyễn Trãi, những đề 

tài này chỉ là thất thường nhất thời. Còn cái chính, cái thực chất của thơ 

Nguyễn Trãi là khẳng định cuộc sống, là đề cao đạo đức nhân nghĩa, là 

vạch ra cái lý tưởng của “con người quân tử”, “con người trượng phu” 

trong xã hội phong kiến” [19, tr.660]. 

Bài viết “Một vài nét về con người Nguyễn Trãi qua thơ Nôm” của nhà phê 

bình văn học Hoài Thanh trong “Sáu trăm năm Nguyễn Trãi”, Nhà xuất bản Tác 

phẩm mới (1980) đã khẳng định: “Con người Nguyễn Trãi qua thơ, ấy là ý thức 

trách nhiệm đối với dân với nước. Ý thức ấy đã ra đời từ rất sớm, đã lớn mạnh 

không ngừng, đã bền bỉ gắn với mọi suy nghĩ và hoạt động của ông cho đến 

ngày tắt thở” [24, tr.698]. 

Nhận định về giá trị nội dung và nghệ thuật trong “Quốc âm thi tập” của 

Nguyễn Trãi, nhà thơ Xuân Diệu viết “Quốc âm thi tập là tác phẩm mở đầu nền 

thơ cổ điển Việt Nam, Quốc âm thi tập là một bổ sung rất quan trọng vào các 

tác phẩm khác của Nguyễn Trãi viết bằng chữ Hán, góp phần trọng yếu để 

cho ta thấy con người tình cảm trong Nguyễn Trãi và các tác phẩm khác mà 

ta có thêm Quốc âm thi tập, chúng ta đủ yếu tố để nói: bậc vĩ nhân, người 

anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, khen Nguyễn Trãi “là một con người”, tôi 

nghĩ đây là một lối khen cao nhất” [2, tr.94-95]. 
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Theo sách “Về con người cá nhân trong văn học Việt Nam”, Nhà xuất 

bản Giáo dục, H, 1997, tác giả Trần Đình Sử có bài viết “Con người cá 

nhân trong thơ Nôm Nguyễn Trãi”. Trong bài viết, tác giả cho rằng mâu 

thuẫn thường trực ở Nguyễn Trãi là mâu thuẫn giữa “xuất và xử, lánh trần 

hay nhập thế”: “Đây không giản đơn là mâu thuẫn của tư tưởng Nho giáo 

với tư tưởng Phật – Lão, hay lựa chọn xuất xử nói chung, mà chính là biểu 

hiện của ý thức về số phận cá nhân, về bản lĩnh con người, của một ý thức 

muốn cống hiến cho xã hội, bất chấp nguy hiểm, làm cho sự day dứt của nhà 

thơ mang tính chất bi kịch cá nhân không lối thoát”  [20, tr.154]. Và ý thức 

cá nhân của Nguyễn Trãi được biểu hiện thành ý thức tự khẳng định mình, 

không hòa với thói phàm “Ý thức này quyện chặt với ý thức nghĩa vụ, sứ mệnh 

nêu trên, quyện chặt với quan niệm con người rất sâu sắc của Nguyễn Trãi là 

con người “hữu tài thời hữu dụng” mà vô dụng là vô nghĩa” [20, tr.155]. 

“Quốc âm thi tập” là tập thơ sáng tác theo thể thơ Đường luật nên chịu ảnh 

hưởng sâu sắc của hệ thống thi pháp thơ Đường. Các công trình nghiên cứu về 

“Quốc âm thi tập” của các tác giả đều khẳng định thành công của “Quốc âm thi tập” 

là sự kế thừa xuất sắc và sự sáng tạo từ những thành tựu của thơ ca cổ điển trên nhiều 

phương diện khác nhau, trong đó phải kể đến bút pháp ước lệ, tượng trưng. 

Trong bài viết về “Nhà tư tưởng và nhà nghệ sĩ trong Quốc âm thi tập”, 

tác giả Trần Ngọc Vương cũng đưa ra quan điểm: “Trong phương thức chủ 

quan hóa thiên nhiên, Nguyễn Trãi chịu sự ràng buộc của mĩ học truyền thống 

trong quan niệm “thi dĩ ngôn chí”,… Những người bạn muôn thuở trong thơ 

của các nhà Nho ẩn dật cũng được Nguyễn Trãi gọi về họp mặt đầy đủ trong thơ 

ông” [22, tr.753]. 

Tác giả Phạm Thế Ngữ, khi bàn về quan niệm thưởng cảnh của Nguyễn 

Trãi trong “Quốc âm thi tập” đã nhận xét: “Có nhiều bài trong Quốc âm thi tập 

đề tài là vịnh cảnh vật, cây cỏ, chim muông… Qua những bài ấy, có thể nhận ra 

cái thẩm mĩ quan của tác giả. Nhà thơ ta đọc nhiều sách vở Trung Hoa chịu ảnh 

hưởng thi văn Trung Hoa nên mô tả cái thiên nhiên mà mình ưu thích, thường 

vẫn lưu luyến đôi nét rất Trung Hoa” [22, tr.646]. Như vậy,“Sự ràng buộc của 
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mĩ học truyền thống” và “Ảnh hưởng của thi văn Trung Hoa” mà các nhà 

nghiên cứu nói đến chính là sự chi phối của thi pháp ước lệ, tượng trưng trong 

cách cảm, cách nghĩ và cách thể hiện của nhà thơ. 

Tác giả Phạm Luận với bài viết “Thể loại thơ trong Quốc âm thi tập của 

Nguyễn Trãi và thi pháp thơ Việt Nam” đã rút ra kết luận: “Trong quá trình 

sáng tác thơ Tiếng Việt, Nguyễn Trãi đã tiếp thu sâu sắc thi pháp luật Đường 

như thế nào. Nhưng điều đáng chú ý hơn là từ những tiềm năng quý báu của thể 

thơ Trung Quốc này, Nguyễn Trãi đã có một cố gắng để xây dựng một lối thơ 

Việt Nam, một thi pháp Việt Nam, ở một giai đoạn mà văn học chữ Nôm bắt đầu 

phát triển” [22, tr.856]. 

Như vậy, quá trình nhà thơ từng bước thoát li khỏi những ràng buộc của 

thi pháp văn học trung đại để thể hiện tốt hơn, phong phú và sinh động hơn thế 

giới đời sống với những tâm tư tình cảm của con người và dân tộc mình là 

“công việc có ý nghĩa to lớn để xây dựng lên một thi pháp Việt Nam”. 

Trên Tạp chí Văn học, số 4, 1980, tác giả Đặng Thanh Lê có bài viết 

“Nguyễn Trãi và đề tài thiên nhiên trong dòng văn học yêu nước Việt Nam”. Ở 

bài viết này, tác giả nhận định: “Quốc âm thi tập có điểm hơi khác đại bộ phận 

thơ Nôm đề cập đến thế sự, nhân tâm và tâm tư, hoài bão cá nhân, thường chỉ 

có vài ba câu tả cảnh trong mỗi bài. Hệ thống những bài thơ miêu tả chim 

muông, cây cỏ thực chất cũng là những bài mang ý nghĩa phúng dụ về tuổi xanh 

hay tình yêu, về tài năng, khí tiết hay về Phật lý, Nho đạo... tuy nhiên cũng chính 

số lượng ít ỏi câu thơ tả cảnh trong Quốc âm thi tập đã xuất hiện trong những 

đề tài, hình tượng thiên nhiên đậm đà phong vị dân tộc, phong vị đồng quê với 

những ngôn ngữ miêu tả thiên nhiên độc đáo và có giá trị nhất trong dòng thơ 

Nôm dân tộc đầu tiên” [10, tr.686]. 

Lí giải khả năng biểu hiện phong phú trong thơ Nguyễn Trãi, tác giả Xuân 

Diệu cho rằng: “Ức Trai có cái đẹp thường trực ở trong tâm hồn, có cái đẹp là mở 

bản chất của tâm hồn cho nên gặp cái đẹp trong vũ trụ thì tương ứng ngay và thốt ra 

thơ đẹp” [22, tr.609]. 
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Tóm lại, qua việc tham khảo các công trình nghiên cứu về tập thơ “Quốc 

âm thi tập”, chúng tôi nhận thấy ở mỗi bài viết các nhà nghiên cứu thường đi 

sâu tìm hiểu, làm rõ một nội dung nhất định nào đó như: con người, tư tưởng, 

tình yêu thiên nhiên, tấm lòng yêu nước thương dân của Nguyễn Trãi,... Về nghệ 

thuật ước lệ, tượng trưng, ít nhiều các nhà nghiên cứu đã đề cập đến, tuy nhiên 

các bài viết còn ở mức độ lẻ tẻ và chưa thành một hệ thống thống nhất. Vì vậy, 

chúng tôi lựa chọn nghiên cứu vấn đề “Bút pháp ước lệ, tượng trưng trong Quốc âm 

thi tập của Nguyễn Trãi”. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

- Tìm hiểu những biểu hiện của ước lệ, tượng trưng và sự sáng tạo từ 

những ước lệ, tượng trưng trong “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi.  

- Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giảng viên bộ môn văn và 

sinh viên khoa Xã hội – Du lịch, trường Đại học Hoa Lư. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu hệ thống lý thuyết về ước lệ, tượng trưng. 

- Xác định những ước lệ, tượng trưng trong “Quốc âm thi tập” của 

Nguyễn Trãi. 

- Chỉ ra sự sáng tạo từ những ước lệ, tượng trưng trong “Quốc âm thi 

tập” của Nguyễn Trãi. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Tác giả Nguyễn Trãi và tập thơ “Quốc âm thi tập” 

- Bút pháp ước lệ, tượng trưng trong “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu tập thơ “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi được tập 

hợp trong cuốn: “Nguyễn Trãi toàn tập”, Viện Sử học (1976), Nxb Khoa học xã hội, 

Hà Nội. 

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cách tiếp cận: Lý thuyết – Thực nghiệm - Ứng dụng 
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5.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thống kê - phân loại: Giúp chúng tôi thống kê và phân loại 

các từ, cụm từ, hình ảnh, điển cố ước lệ, tượng trưng và sự sáng tạo từ những 

ước lệ, tượng trưng trong các tác phẩm cụ thể của “Quốc âm thi tập”. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp: Giúp chúng tôi thấy được các hình 

thức sử dụng ước lệ, tượng trưng đa dạng và phong phú của tác giả cũng như giá 

trị của các cách sử dụng đó. 

- Phương pháp so sánh đồng đại và lịch đại: So sánh lịch đại giúp 

chúng tôi thấy được vị trí của “Quốc âm thi tập” trong lịch sử văn học dân 

tộc và nghệ thuật sử dụng ước lệ, tượng trưng của Nguyễn Trãi. So sánh đồng 

đại giúp chúng tôi có được những đánh giá đúng đắn về tài năng văn học của 

Nguyễn Trãi cũng như tầm ảnh hưởng của những sáng tạo nghệ thuật trong 

“Quốc âm thi tập” đối với những tác giả khác. 

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành: Để làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi sử 

dụng những kết quả nghiên cứu của một số ngành khoa học khác như triết học, 

xã hội học, tâm lí học, lịch sử,... 

- Phương pháp nghiên cứu văn học: Với phương pháp này, chúng tôi dùng để khảo 

sát tập thơ “Quốc âm thi tập”, từ đó phân tích, làm rõ giá trị của những ước lệ, tượng 

trưng và sự sáng tạo từ những ước lệ tượng trưng đó trong tập thơ của Nguyễn Trãi. 

6. Đóng góp của đề tài 

Với mức độ của đề tài nghiên cứu khoa học, chúng tôi mong muốn góp phần 

vào việc hệ thống hơn về nghệ thuật ước lệ, tượng trưng đồng thời góp phần nhỏ bé 

vào việc “rút ngắn khoảng cách”, đưa tác phẩm văn học trung đại nói chung, tác 

giả Nguyễn Trãi và tập thơ “Quốc âm thi tập” nói riêng trở nên gần gũi hơn với 

bạn đọc yêu thích văn học trung đại đặc biệt là các em học sinh, sinh viên. 

7. Kết cấu đề tài 

 Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu 

đề tài gồm có 2 chương: 

 Chương 1. Khái quát về bút pháp ước lệ, tượng trưng trong văn học trung đại 

 Chương 2. Bút pháp ước lệ, tượng trưng trong “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi. 
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Chương 1 

KHÁI QUÁT VỀ BÚT PHÁP ƯỚC LỆ, TƯỢNG TRƯNG 

TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI 

1.1. KHÁI NIỆM  

Trong sáng tạo văn học nghệ thuật thời trung đại, ước lệ, tượng trưng là 

một thủ pháp nghệ thuật đắc dụng, trở thành một công cụ gần như không thể 

thiếu đối với các tác giả. Có lẽ trong bất kì tác phẩm văn học trung đại nào cũng 

có thể tìm thấy dấu vết của thủ pháp nghệ thuật ước lệ, tượng trưng – không ít 

thì nhiều. Vì vậy, ước lệ, tượng trưng chính là một trong các thủ pháp làm nên 

diện mạo riêng biệt của nền văn học trung đại Việt Nam. 

Xưa nay, có nhiều bài viết, bài nghiên cứu tìm hiểu về thủ pháp nghệ 

thuật ước lệ, tượng trưng trong các tác phẩm văn học trung đại, thế nhưng cách 

hiểu, cách quan niệm, cách định nghĩa về bút pháp này lại khá thống nhất và gần 

như không có sự thay đổi theo thời gian. Ở đây, chúng tôi lựa chọn cách định 

nghĩa về ước lệ, tượng trưng của “Từ điển thuật ngữ văn học” (Nhà xuất bản 

Giáo dục, xuất bản năm 2007) do những nhà nghiên cứu lí luận văn học gạo cội 

nước nhà chủ biên: Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi. 

Theo Từ điển thuật ngữ văn học: “Ước lệ nghệ thuật là một thuộc tính bản 

chất nhằm phân biệt sự miêu tả nghệ thuật với khách thể mà nó tái hiện” [4, tr.392]. 

Như vậy, ước lệ được hiểu là lấy chi tiết thay thế cho toàn bộ, chọn trong 

đối tượng cần miêu tả một nét có tính chất tiêu biểu, điển hình để khái quát về 

đối tượng. Qua những nét điển hình ấy, người tiếp nhận có thể hình dung được 

đối tượng bằng tưởng tượng của bản thân mình. Bắt đầu là một sự quy “ước” 

nhưng sau được công nhận thì trở thành “lệ”. Ví như “cái roi” là ước lệ của 

“hình ảnh cưỡi ngựa”, “vầng trăng” là ước lệ “khuôn mặt người con gái”, “cái 

chén” là ước lệ “bữa tiệc”, dùng hình ảnh “tuyết rơi” để tả mùa đông, “lá vàng 

rụng” để chỉ mùa thu, “giọt châu” để chỉ giọt nước mắt, “làn thu thuỷ” để chỉ 

ánh mắt của người con gái, “nét xuân sơn” để chỉ chân mày người con gái… 

Còn thủ pháp tượng trưng cũng được “Từ điển thuật ngữ văn học” định 

nghĩa một cách cụ thể: “hiểu theo nghĩa rộng, tượng trưng là hình tượng được 
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biểu hiện ở bình diện kí hiệu, là kí hiệu chứa tính đa nghĩa của hình tượng... 

phạm trù tượng trưng nhằm chỉ cái phần mà hình tượng vượt khỏi chính nó, chỉ 

sự hiện diện của một nghĩa nào đó vừa hòa hợp với hình tượng, vừa không đồng 

nhất với hình tượng... Theo nghĩa hẹp, tượng trưng là một dạng chuyển nghĩa” 

[4, tr.391]. Như vậy, tượng trưng được tạo thành do sự kết hợp hai phương diện: 

nội dung “vật thể” và nghĩa bóng của nó sẽ tạo nên một đối sánh tượng trưng. 

Nói cách khác, tượng trưng là dùng vật cụ thể có nét thích hợp để nói đến một 

cái trừu tượng. “Chim bồ câu” là vật tượng trưng cho hòa bình, “con rồng” 

tượng trưng cho sức mạnh, uy quyền của vua chúa, “cái cân” dùng để tượng 

trưng cho công lí … 

Ngoài ra, thuật ngữ “tượng trưng” trong văn chương còn được hiểu là 

dùng các chuẩn mực có sẵn, có tính qui phạm, chữ nghĩa khuôn mẫu có sẵn làm cho 

lời thơ, lời văn thêm tao nhã, thâm thuý, dùng những hình ảnh thiên nhiên để nói 

đến con người, những hình ảnh thiên nhiên này thường tượng trưng cho sự thanh 

cao, quý phái như Long - Ly - Qui - Phượng; Tùng - Cúc - Trúc - Mai; Ngư -Tiều - 

Canh - Mục. Trong tả cảnh, mùa xuân thì không quên hoa đào, hoa mai, chim én; 

mùa thu thì phải có sương sa, lá ngô đồng rụng. Khi tả đấng anh hào thì ‘‘râu hùm, 

hàm én, mày ngài”  người con gái đẹp thì  “khuôn trăng đầy đặn, làn thuy thủy, nét 

xuân sơn”, hình ảnh cây trúc tượng trưng cho người quân tử, cây tùng tượng trưng 

cho nhân cách cứng cỏi, vững vàng, tuyết tượng trưng cho tâm hồn trong sáng, hình 

ảnh thiên nhiên ở đây trở thành chuẩn mực cho vẻ đẹp của con người.  

Ước lệ và tượng trưng là một thuộc tính bản chất của văn học. Ước lệ và tượng 

trưng giống nhau ở chỗ cả hai đều là “hình ảnh ẩn dụ” và khác nhau ở chỗ tượng trưng 

là một “hình ảnh hoàn chỉnh”, ước lệ phần nhiều chỉ là một “chi tiết của hình tượng”.  

Thông thường, khi nghiên cứu về văn học trung đại, thủ pháp ước lệ và tượng 

trưng thường được đồng nhất, đi đôi với nhau như một thể thống nhất để chỉ những 

quy ước trong biểu hiện nghệ thuật, chịu “sức ép” bởi cái nhìn vô ngã. Hình ảnh ước 

lệ, tượng trưng là sáng tạo nghệ thuật của mĩ học phong kiến, nó có giá trị thẩm mĩ 

nhất định, văn học xưa dùng hình ảnh ước lệ, tượng trưng đem lại cho lời văn lời thơ 

trang nhã, bóng bẩy, súc tích. 
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1.2. CƠ SỞ VĂN HÓA, XÃ HỘI, TƯ TƯỞNG, THẨM MĨ CỦA ƯỚC LỆ, 

TƯỢNG TRƯNG 

1.2.1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội 

Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á, vì vậy văn hóa, văn học có nhiều 

điểm tương đồng với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, khác với các dân tộc khác, 

Việt Nam có lẽ là nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ nền văn hóa, văn học Trung 

Hoa - một nước láng giềng lân cận. Hơn thế nữa, Việt Nam lại trải qua nghìn năm 

Bắc thuộc, tiếp đó là cả nghìn năm liên tục đấu tranh chống lại các triều đại phong 

kiến Trung Hoa, dễ hiểu tại sao nhiều mặt của đời sống tinh thần người Việt lại chịu 

nhiều ảnh hưởng của người phương Bắc. 

Thời điểm ra đời văn học trung đại Việt Nam đồng nhất với thời điểm ra đời 

nền văn học viết dân tộc. Thế kỉ X, sau hơn một nghìn năm bắc thuộc, nền văn học 

dân tộc bắt đầu xuất hiện những tác phẩm văn học viết đầu tiên, đặt dấu mốc vô cùng 

quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò của văn học viết trong dòng chảy của văn học 

dân tộc, đánh dấu một bước phát triển khác biệt của văn học nước nhà, đáp ứng nhu 

cầu của người Việt trong hoàn cảnh mới.  

Tuy nhiên, theo quy luật vận động và phát triển của văn học, nền văn học 

viết của nước nhà lúc này chịu sự chi phối mạnh mẽ của các nền văn hóa, văn 

học “già” trong khu vực như: văn học Trung Hoa và Ấn Độ. Văn học trung đại 

Việt Nam đã tiếp thu và sáng tạo những thành tựu văn học từ những nền “văn 

học già” trên nhiều mặt như: thể tài, nội dung, cốt truyện... Tuy chịu ảnh hưởng 

của hai nền “văn học già” như đã nói, nhưng “màu sắc” của văn học Trung Hoa 

có lẽ đậm nét hơn trong văn học trung đại Việt Nam. Người Việt đã quen với thể 

văn Trung Hoa, thậm chí biết làm thơ, viết văn bằng chữ Hán một cách thành 

thạo. Trong suốt nghìn năm trải dài của văn học trung đại Việt Nam, dấu ấn 

Trung Hoa lúc đậm, lúc nhạt nhưng lúc nào cũng chi phối mạnh mẽ. Người Việt 

đã khéo léo dung hòa sức ảnh hưởng ấy với sức sống mãnh liệt của nền văn học 

dân tộc. Tuy nhiên, phải thừa nhận sức chi phối và tầm ảnh hưởng lớn lao của 

văn hóa, văn học Trung Hoa đến Việt Nam khiến các tác phẩm văn chương bác 

học thời trung đại ở Việt Nam vẫn đậm tính khuôn mẫu, mực thước, lời ít mà ý 
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nhiều. Có lẽ vì thế mà các tác giả văn học lúc bấy giờ tìm đến ước lệ, tượng 

trưng như một sự tất yếu. 

1.2.2. Một số đặc trưng của văn học trung đại Việt Nam 

Nói đến đặc trưng của văn học trung đại Việt Nam, các nhà khoa học đã 

đưa ra nhiều phạm trù như: cao nhã, quy phạm, bác học, đặc trưng về thể loại, 

về văn tự, về khuynh hướng sáng tác... Tuy nhiên, một số đặc trưng chủ yếu dẫn 

đến việc thực hành thủ pháp ước lệ, tượng trưng trong tác phẩm văn học trung 

đại Việt Nam như một tất yếu là tính uyên bác, tính sùng cổ, tính phi ngã. 

1.2.2.1. Tính uyên bác  

Một trong những đặc điểm cơ bản của văn học trung đại là văn chương 

phải uyên bác, tao nhã, cao quý, bởi vì “môi trường văn hóa thời kỳ trung đại 

được xây dựng trong khuôn khổ một hệ thống các lễ tục, nghi thức cụ thể. Nói 

cách khác, xã hội phong kiến trung đại Việt Nam là xã hội của Lễ, Trung, Hiếu, 

Tiết, Nghĩa, Nhân, Trí, Tín”… Do đó các tác phẩm văn học phải đảm bảo tính 

quy phạm chặt chẽ, phản ánh một cách chính xác các giá trị tôn nghiêm, thanh 

nhã, cao quý của xã hội và con người thời bấy giờ. Vì vậy, yêu cầu lời thơ, lời 

văn phải tao nhã, trang trọng, gợi mở, tránh nói thẳng, nói thật, tránh nói điều 

thô tục, sỗ sàng. Các nhà văn thời ấy muốn tạo ra một thế giới nghệ thuật riêng 

khác với thế giới đời thường. Cho nên, thế giới nghệ thuật của các trang văn thời 

này luôn được các nhà văn “cách điệu hóa” cao độ. Hình tượng nghệ thuật được 

sáng tạo ra cũng phải phản ánh được những giá trị đó.  

Con người trong văn chương phải đẹp một cách lý tưởng. Nói về người 

anh hùng là chí “hồ thỉ tang bồng”, “công danh nam tử”, “Chí làm trai dặm 

nghìn da ngựa/ Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao” (“Chinh phụ ngâm” – Đặng 

Trần Côn) ,… Nói về người con gái phải là “tóc mây, mày liễu, mặt hoa, tay 

tiên, gót sen, vóc hạc, nét xuân sơn, sóng thu ba,làn thu thủy”... đẹp đến thiên 

nhiên, trời đất vạn vật phải “ngẩn ngơ” “Chìm đáy nước cá lờ đờ lặn/ Lửng da 

trời nhạn ngẩn ngơ sa” (“Cung oán ngâm khúc” – Nguyễn Gia Thiều); phải 

“thua”, “nhường”, “ghen”, “hờn”: “Mây thua nước tóc tuyết nhường màu 

da”, “Làn thu thủy nét xuân sơn/ Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” 
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(“Truyện Kiều” – Nguyễn Du). Cử chỉ, đi đứng phải phong nhã, thư thái, kín 

đáo; ăn nói phải “tươi tắn như hoa”, “sang trọng như ngọc” (Hoa cười ngọc 

thốt đoan trang), tựa như “đang sống trong thế giới của nghệ thuật sân khấu”: 

Hài văn lần bước dặm xanh 

Một vùng như thể cây quỳnh cành dao 

Chàng Vương quen mặt ra chào 

Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa 

(Nguyễn Du) 

Khi nói đến việc trả ơn, người xưa thường dùng cách diễn đạt như: “Lệ 

thường vay mận trả đào/ Người đưa quả ấy ta trao quỳnh này” (Phạm Thái). 

Trong “Truyện Kiều”, nói đến chuyện trai gái gặp gỡ, vui chơi, ăn ở với nhau, 

phong lưu, đa tình, cảnh tiếp khách làng chơi của những cô gái lầu xanh, thay vì 

nói cụ thể sự việc sợ “khiếm nhã, dung tục”, Nguyễn Du đã nói tránh bằng cách 

mượn điển cố để diễn tả như: “trên Bộc trong dâu” (Ra tuồng trên Bộc trong 

dâu/ Thì con người ấy lọ cầu làm chi), hay điển cố “lá gió cành chim”, “Tống 

Ngọc”, “Trường Khanh” trong câu “Dập dìu lá gió cành chim/ Sớm đưa Tống 

Ngọc tối tìm Trường Khanh”,… 

Vạn vật của đời sống tự nhiên đi vào văn chương cũng phải thật sang quý 

như mai, cúc, tùng, bách, liễu,... 

Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi 

Dặm liễu sương sa khách bước dồn 

(Bà Huyện Thanh Quan) 

Sáng tác trong môi trường ấy, tất nhiên uyên bác có ý nghĩa thẩm mỹ. 

Người sáng tác cũng như người tiếp nhận đều phải thông thuộc kinh sử, điển cố, 

điển tích; phải có vốn thi liệu, văn liệu phong phú học tập được từ những áng 

văn bất hủ của người xưa. Văn chương càng uyên bác càng có sức hấp dẫn lớn, 

có tính nghệ thuật cao, từ đó dẫn đến việc sử dụng những ẩn dụ, hoán dụ, những 

quy ước trong sáng tạo nghệ thuật ngày càng phổ biến. Văn chương lúc này 

nhiều khi ưa “nói tránh”, “vẽ mây nảy trăng”, lời ít mà ý phải thật nhiều. Vì 



 14 

vậy, thủ pháp ước lệ, tượng trưng trở thành công cụ tất yếu giúp các nhà văn, 

nhà thơ sáng tạo nghệ thuật. 

1.2.2.2. Tính sùng cổ 

Do quan niệm thời gian phi tuyến tính, nên trong văn chương cổ của dân 

tộc ta, các nhà văn luôn có xu hướng tìm về quá khứ. Họ lấy quá khứ làm chuẩn 

mực cho cái đẹp, lẽ phải, đạo đức. Chân lý quá khứ là chân lý “có sức sáng tỏa 

muôn đời”. Vì thế, văn chương thường lấy tiền đề là lý lẽ và kinh nghiệm của cổ 

nhân, của lịch sử xa xưa. Văn học vì vậy trong sáng tác phải tuân thủ theo kiểu 

mẫu đã thành công thức, khuôn khổ đã có sẵn. Kiểu mẫu, khuôn khổ đó có thể là 

đề tài, có thể là loại hình. Đề tài trở đi trở lại qua nhiều thế hệ như: “mai, cúc 

trúc, lan, tùng hoặc canh, mục, ngư, tiều, hoặc cảm hoài, ngôn chí, tức sự, ngẫu 

hứng”… Loại hình sử dụng những thể loại văn học sẵn có, coi là khuôn mẫu đã 

định hình về “cấu trúc, niêm luật”, chặt chẽ và thống nhất, không được phép 

vượt qua sáng tác tự do cũng giống như văn chương cử tử, không được vi phạm 

luật lệ của loại hình.  

Việc sử dụng điển cố trong sáng tác thơ văn trung đại cũng trở nên phổ 

biến, vì xu hướng chuộng cổ. Các thi nhân, văn nhân xưa dùng điển cố trong quá 

trình sáng tác một mặt hướng tới mục đích sáng tạo câu văn, câu thơ sao cho 

“lời ít, ý nhiều”, ngắn gọn, sâu sắc trong biểu đạt nhằm tăng cường sức biểu 

hiện, tạo sự hàm súc cho ngôn từ. Trong “Văn tâm điêu long”, tác giả Lưu Hiệp 

cho rằng “Có khi ý nghĩa cách chỉ độ thước tấc mà suy nghĩ ra ngoài núi sông”. 

Mặt khác, các thi nhân, văn nhân xưa quan niệm rằng sử dụng điển cố là “cách 

làm đẹp, làm sang cho văn chương, tạo cho văn chương những nét quý phái 

uyên bác”. Khi sử dụng điển cố trong sáng tác tức là nhà thơ đã phác họa nên 

một không gian thẩm mĩ đặc thù làm cho người đọc có thể mở ra một trường 

liên tưởng mới, những chân trời nghệ thuật mới. Thông qua việc sử dụng điển 

cố, người nghệ sĩ trung đại từng bước thể hiện sự uyên bác và tài năng nghệ 

thuật của bản thân mình. 

Như vậy, tính sùng cổ dẫn đến việc ưa dùng điển của người xưa, chính điều 

này khiến cho điển cố trong văn học trung đại được xem như biện pháp tu từ đặc 
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biệt giúp nhà văn, nhà thơ xây dựng hình tượng nghệ thuật mang tính ước lệ, tượng 

trưng, đồng thời làm thỏa mãn tính uyên bác của văn học trung đại nước nhà. 

1.2.2.3. Tính phi ngã  

Thời phong kiến, Nho giáo chủ trương “khắc kỉ phục lễ” (tự kiềm chế 

mình để phục tùng theo lễ giáo), coi nhẹ tài năng và cá tính sáng tạo của con 

người. Tất cả cử chỉ, hành động, lời nói đến các mối quan hệ của con người đều 

phải tuân theo những quy định của luân lí, ít biểu hiện cái tôi cá nhân. Quan 

niệm đó tất yếu đã dẫn đến tính chất “phi ngã” trong văn học trung đại. Văn 

chương do đó thường nói đến cái chung, ít thể hiện cái riêng. Và cái chung 

thường lí tưởng hóa đến thành “tận thiện, tận mĩ”, thành những công thức ước 

lệ. Bản thân tác giả cũng ít bộc lộ cái tôi cá nhân của mình trong sáng tác mà 

chủ yếu là “phát ngôn” cho những cái chung nhất, tiêu biểu nhất. 

Tuy nhiên, nói văn học trung đại có tính phi ngã không có nghĩa trong tác 

phẩm văn chương không có dấu ấn bản ngã của người nghệ sĩ. Bởi lao động 

nghệ thuật là một họat động sáng tạo; văn học chân chính không chấp nhận công 

thức, phi ngã. Trong văn học thời trung đại của dân tộc ta, các cây bút lớn đều 

khẳng định tư tưởng, cá tính và tài nghệ độc đáo của họ. Tiến trình văn học đã 

khẳng định điều đó. Chúng ta không thể phủ nhận cá tính sáng tạo của Nguyễn 

Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Trần 

Tế Xương, Tản Đà... Chỉ có điều, do tính quy phạm nghệ thuật nên sự khác biệt 

trong tư tưởng và phong cách nghệ thuật của các cây bút ấy chỉ là những biến 

thức khác nhau của sự vận dụng những chuẩn mực chung của cộng đồng văn 

học bấy giờ mà thôi. Chính vì vậy, văn học thời trung đại phải “nói xa, nói 

gần”, ít lời mà nhiều ý và ước lệ, tượng trưng chính là một trong những “chiếc 

chìa khóa” để hóa giải những điều này. 

1.2.3. Quan niệm sáng tác thời trung đại 

1.2.3.1. Quan niệm“Văn dĩ tải đạo” và “Thi dĩ ngôn chí” 

Văn học là một hiện tượng xã hội. Cho nên quan niệm của xã hội về văn 

học có ảnh hưởng lớn đến thực tiễn văn học: từ mục đích viết văn đến phạm vi 

đề tài, hình thức thể loại, ngôn ngữ văn học... Trong xã hội phong kiến Việt 
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Nam, văn học viết là văn học chính thống, và là sản phẩm của trí thức thời 

phong kiến. Nhìn chung, trí thức lúc bấy giờ chịu ảnh hưởng của Hán học, trước 

hết là Nho giáo, trong đó có quan niệm văn học của nhà nho. Quan niệm văn 

học của Nho giáo thường biểu hiện tập trung trong hai mệnh đề cơ bản là “Văn 

dĩ tải đạo” và “Thi dĩ ngôn chí”, nghĩa là “Văn dùng để chở đạo”, và “Thơ 

dùng để nói chí”. Hai mệnh đề này thực ra là một, thời cổ đại ở Trung Quốc 

chưa có sự phân biệt cụ thể giữa “văn”  và “thơ”. Còn “chí”, theo quan niệm 

của nhà nho là “chí ư đạo” tức “để chỉ vào đạo”. Vậy nên, quan niệm “thi dĩ 

ngôn chí” đã được gói gọn trong quan niệm “văn dĩ tải đạo”. 

“Văn”và “đạo”, theo cách hiểu của người xưa văn là hình thức đẹp, là sự 

thể hiện của đạo, giống như quan hệ khăng khít giữa hình thức và nội dung. 

“Văn” là hình thức của đạo nên nó có nguồn gốc từ Trời. Trời mang đạo trao 

cho thánh nhân – những người mới lọt lòng đã hiểu biết, đoán trước được số 

mệnh cho người đời. Như vậy, văn có tính chất cao quý và có nguồn gốc linh 

thiêng.“Đạo” ở đây được hiểu là đạo đức, lễ giáo, cương thường của nho giáo, 

của các thánh hiền thời cổ đại Trung Hoa được Nho giáo lý tưởng hóa. 

“Văn” là một tổng thể hình thức mà người xưa cho là phải đẹp, phải tốt. 

Văn vì thế, không chỉ là văn chương mà còn gồm cả lễ, nhạc, học thuật, văn 

minh, văn hóa, học vấn,... trong các sách xưa. 

Quan niệm văn học “văn dĩ tải đạo” của nhà nho là đề cao văn (theo nghĩa 

rộng), thấy ở văn cái khả năng to lớn làm xúc động con người, dành cho văn một vị 

trí cao quý. Văn là phương tiện giáo hóa lòng người, là “công cụ tổ chức xã hội 

nhằm biến thành hiện thực sự hài hòa, yên ổn, trật tự của đất trời”. Nho giáo chỉ 

chấp nhận “một thứ văn hoàn thiện theo tiêu chuẩn đạo đức của nó”. 

Nhìn chung, quan niệm “văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí” ảnh hưởng đến 

đời sống văn học, đến mục đích viết văn, phạm vi đề tài, hình thức thể loại...  

Tất cả đã góp phần tạo nên tính đặc thù của văn học trung đại. Với trọng trách 

nặng nề như vậy, nhưng văn thời trung đại lại phải ngắn gọn, súc tích, nhẹ 

nhàng, thanh thoát, quy phạm, uyên bác, bác học... Vậy nên các thủ pháp nghệ 

thuật được nghệ sĩ lựa chọn cũng rất tỉ mẩn, chỉn chu, chuẩn mực. Và ước lệ, 
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tượng trưng chính là một thủ pháp nghệ thuật “hữu dụng” với người nghệ sĩ văn 

chương lúc bấy giờ. 

1.2.3.2. Quan niệm về con người 

Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV nhà nước phong kiến Việt Nam vừa phải xây 

dựng đất nước sau một nghìn năm Bắc thuộc vừa phải đấu tranh chống giặc 

ngoại xâm... Vì vậy, văn học giai đoạn này phần lớn tập trung thể hiện hình 

tượng con người công dân, đó là những con người có lòng yêu nước, niềm tự 

hào dân tộc, ý thức tự chủ, tự cường, có khát vọng, hoài bão lớn (“Thuật Hoài” - 

Phạm Ngũ Lão, “Hịch tướng sĩ” – Trần Quốc Tuấn, “Bình Ngô đại cáo” – 

Nguyễn Trãi)... Bên cạnh đó còn là con người có tâm hồn phóng khoáng, hồn 

hậu, chân thành, yêu quê hương, đất nước. 

Ở phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng, cuộc sống của con người 

dựa vào nền tảng nông nghiệp, người ta quan niệm con người là một cá thể vũ 

trụ, mang dấu ấn của vũ trụ thiên nhiên. Vì vây, văn học cũng chịu ảnh hưởng 

của mô hình“vũ trụ - thiên địa - nhân” và quan niệm “thiên nhiên tương cảm”. 

Vũ trụ là mặt trăng, mặt trời, sấm chớp, mây mưa, cây cỏ, muông thú với... “cái 

đạo vững bền, sâu thẳm của nó”. Con người thấy chân dung mình trong dáng 

liễu, vóc mai, tóc mây, mắt phượng, mày ngài... hành động phải“ngang 

tàng”(Chọc trời khuấy nước mặc dầu), là nam nhi phải trả nợ công danh: “Đã 

mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông” (“Chí nam nhi” - 

Nguyễn Công Trứ) hay “Chí làm trai dặm nghì da ngựa/ Gieo Thái Sơn nhẹ tựa 

hồng mao” (“Chinh Phụ Ngâm” – Đoàn Thị Điểm),... Có thể nói “cái song 

hành vũ trụ - con người là cảm thức của cả một mô hình văn học” [22, tr.53]. 

Thời trung đại, quan niệm về con người cá nhân đã được hình thành trong 

văn học. Ở phương Đông, ý thức cá nhân hình thành ở quan niệm “tri kỉ”, “tri 

âm”, “tri ngộ”, “sĩ vị tri kỉ giả tử” (kẻ sĩ chết vì người tri kỉ của mình). Bên 

cạnh đó, do ảnh hưởng của tư tưởng Nho, Phật, Lão nên văn học cũng hướng tới 

khẳng định “cái tôi” con người.  

Văn học trung đại Việt Nam trước thế kỉ XVIII khẳng định cá nhân trong 

các lý tưởng lớn. Từ thế kỉ XVIII ý thức cá nhân của con người “như một giá trị 
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trần thế” (con người biết vươn lên khẳng định vẻ đẹp, tài năng, bộc lộ tình cảm 

riêng tư, đòi quyền sống, tự do, hạnh phúc). 

Để xây dựng được những mẫu hình con người của những “rường cột”, 

“tam cương ngũ thường”, “con người phi ngã”, con người sánh với tầm vóc vũ 

trụ... như vậy đòi hỏi tác phẩm văn học phải sáng tạo ra những hình tượng con 

người đặc biệt, con người ấy thường là ẩn dụ của cả cộng đồng, đại diện cho cả 

xã hội, tượng trưng cho cả lớp người. Vì vậy hầu hết các tác giả trung đại đều 

lựa chọn thủ pháp ước lệ, tượng trưng để tạo ra những mẫu hình con người thời 

bấy giờ.  

1.2.3.3. Quan niệm về không gian và thời gian 

Thời gian, không gian là hình thức tồn tại của thế giới, của cuộc sống con 

người. Trên thực tế, không gì có thể tồn tại ngoài không gian và thời gian. Do 

vậy mọi cảm nhận về tồn tại của con người đều gắn liền với cảm nhận không 

gian và thời gian. Qua không gian và thời gian, con người cảm nhận sự đổi thay 

của chính mình và thế giới xung quanh. 

Thời gian được con người trung đại cảm nhận bằng trực cảm, bằng những 

tín hiệu không gian, bằng sự vận động của thiên nhiên và sự sống của con người. 

Trong cảm thức của người trung đại, thời gian được nhìn nhận theo hai hướng: 

“thời gian tuyến tính” và “thời gian chu kỳ”. Trong đó, thời gian chu kỳ chiếm 

vị thế hơn thời gian tuyến tính. Thời gian chu kỳ bao trùm thời gian tuyến tính. 

Thời gian tuyến tính vận động mau lẹ, đầy hình ảnh, đầy màu sắc cụ thể 

và giàu chất sống. Thời gian tuyến tính là thời gian của thế giới phàm tục, vì thế, 

nó chảy trôi một đi không trở lại. Khi Héraclite khẳng định:“Người ta không 

tắm hai lần ở một khúc sông” hay Khổng Tử cảm nhận “Nó chảy mãi như thế 

này không kể ngày đêm” có nghĩa là các tác giả đã cảm nhận được sự trôi chảy 

“vùn vụt” đó. Xin mượn lời của “Ly Tao”, Khuất Nguyên luôn vội vàng, băn 

khoăn trước sự vô tình của thời gian: 

“Ta vội vàng dường chẳng kịp a 

Sợ tuổi xanh ta không trở lại 

Sớm bẻ mộc lan núi Tỳ a 
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Chiều túc mục bãi sông hái 

Ngày tháng vùn vụt chẳng dừng a 

Đắp đổi hết xuân rồi lại thu” 

Trung đại là một phạm trù văn học lớn, vì vậy, không gian nghệ thuật 

trong các các tác phẩm được thể hiện hết sức đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, 

do chịu ảnh hưởng của một hệ thế giới quan mà không gian nghệ thuật có nét 

thống nhất. Ở văn học Trung Hoa, Việt Nam, các học thuyết Nho, Phật, Đạo có 

chung một mô hình và cảm quan vũ trụ cho nên nét chung của không gian nghệ 

thuật ở đây là không gian vũ trụ. 

Không gian vũ trụ được tạo bởi “nhật, nguyệt, mây, gió, sông, núi, cây cỏ, 

chim muông”,… Các yếu tố ấy tạo thành không gian tồn tại và biểu hiện của con 

người. Trong tương quan với không gian con người (ngôi nhà, con đường, …) 

vũ trụ luôn là yếu tố chủ đạo.  

Hay không gian vũ trụ đặc trưng bởi bốn bề - bốn phương (nàng chinh 

phụ trông bốn bề “Trông bốn bề chân trời mặt đất/ Lên xuống lầu thấm thoát 

đòi phen/ Lớp mây ngừng mắt ngại nhìn/ Biết đâu chinh chiến là miền Ngọc 

Quan ? ” (“Chinh phụ ngâm” – Đặng Trần Côn), Từ Hải động lòng bốn phương 

“Nửa năm hương lửa đương nồng/ Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương/ 

Trông vời trời bể mênh mang/ Thanh gươm yên ngựa, lên đường thẳng rong” 

(“Truyện Kiều” – Nguyễn Du))… Không gian này cũng đặc trưng bởi “chiều 

cao và tầm xa”. Nó có tính tương thông, tương cảm giữa con người và vũ trụ:  

Trí chủ hữu hoài phù địa trục 

Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà. 

(Thuật hoài, Đặng Dung) 

Như vậy, không gian vũ trụ tạo thành cái nhìn “siêu cá thể trong thơ 

văn”, và là “giới hạn cuối cùng của tồn tại con người”. 

Ngoài ra, không chỉ dừng lại ở quan niệm mà ước lệ, tượng trưng còn trở 

thành một phạm trù thẩm mĩ trong văn học trung đại. Do tư duy quy phạm, sùng 

cổ đã ăn sâu vào trong cách nhìn, cách cảm cách thể hiện của cả người sáng tác 

lẫn người thưởng thức, người ta đã xác lập những mẫu mực, tư tưởng, nhân cách 
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những khuôn mẫu về cái đẹp mà người sáng tác phải tập trung thể hiện. Người 

thưởng thức nghệ thuật cũng lấy những quy phạm cổ điển làm thước đo giá trị 

của các tác phẩm văn học. 

1.3. MỘT SỐ BIỂU HIỆN CỦA ƯỚC LỆ, TƯỢNG TRƯNG  

Có thể thấy ước lệ tượng trưng là một thủ pháp nghệ thuật phổ quát thời 

trung đại, là điều kiện “cần” trong sáng tạo văn học lúc bấy giờ. Dấu vết của thủ 

pháp ước lệ, tượng trưng có thể dễ dàng tìm thấy trong các tác phẩm văn học 

trung đại Việt Nam và cũng có thể phân tách những biểu hiện cụ thể của thủ 

pháp này qua các tác phẩm văn chương như: hình ảnh ước lệ tượng trưng, không 

gian thời gian ước lệ tượng trưng, điển tích điển cố ước lệ tượng trưng... 

1.3.1. Hình ảnh ước lệ, tượng trưng 

Văn học xưa nay chính là tấm gương để phản ánh hiện thực và thời đại. 

Mọi vấn đề của cuộc sống hiện thực đều có thể tái hiện thông qua tác phẩm văn 

học. Mỗi một tác phẩm văn học ra đời cũng nhằm mục đích phản ánh hiện thực 

xã hội con người. Tuy nhiên, sự phản ánh ấy không nên hiểu là sự sao chép một 

cách thô thiển các sự kiện của thời đại, tôn sùng nguyên mẫu; miêu tả người thật 

việc thật, phản ánh các mâu thuẫn bản chất của xã hội, thời đại mà nghèo nàn về 

tư tưởng và thẩm mĩ, thiếu sức tưởng tượng, cá tính sáng tạo nhợt nhạt thì tác 

phẩm ấy sẽ không có sức bền. Mặt khác, hiện thực đời sống lại được tái hiện 

thông qua lăng kính chủ quan của người nghệ sĩ, được tái hiện nhằm thể hiện 

một lí tưởng thẩm mĩ nào đó về đời sống của tác giả. Vậy nên, mỗi một hình 

ảnh, một chi tiết trong tác phẩm văn học đều mang tính “kí hiệu”, đều đã được 

“mã hóa” để bao chứa một “tín hiệu thẩm mĩ” nào đó. Và vì vậy có thể nói 

rằng, rất nhiều hình ảnh trong tác phẩm văn học đã trở thành hình tượng nghệ 

thuật, mang tính ước lệ, tượng trưng, cần khám phá. 

Văn học trung đại Việt Nam xưa nay vẫn được coi là thứ văn chương bác 

học, uyên bác, lực lượng tham gia sáng tác chủ yếu là những người có tri thức, 

những vua chúa, vương hầu, thiền sư, đồ nho, những người có học vấn uyên 

thâm. Các tác phẩm văn học được bao chứa và tuân theo những khuôn mẫu vô 

cùng chặt chẽ. Vì vậy, để thể hiện tư tưởng thẩm mĩ của mình, mỗi nghệ sĩ trung 
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đại chắc chắn phải chọn lựa hình ảnh kĩ càng, hình ảnh ấy thường phải có tính 

ước lệ, tượng trưng. 

Ví như hình ảnh con người mang tầm vóc vũ trụ, với những khao khát lớn 

lao, con người của lí tưởng, của hoài bão được diễn đạt một cách ngắn gọn súc 

tích qua một tiếng kêu mà nghìn năm sau vẫn còn tiếng vọng: 

Hữu thời trực thượng cô phong đính 

Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư 

(Có khi đỉnh núi trèo lên thẳng 

Một tiếng kêu vang lạnh cả trời.) 

(Ngôn Hoài – Dương Không Lộ) 

Ở đây, trước vũ trụ mênh mông, con người nhỏ bé cũng là một “tiểu vũ 

trụ”. Vũ trụ nhỏ (con người) dường như đối lập với vũ trụ lớn, cái hữu hạn đối 

diện với cái vô hạn, tưởng chừng cái vi mô kia sẽ bị cái vĩ mô nuốt chửng như 

một lẽ thông thường. Nhưng ở đây lại khác, con người tuy bé nhỏ, đứng trên 

đỉnh núi cô đơn, chơ vơ nhưng lại là một con người làm chủ, chủ động chiếm 

lĩnh không gian vũ trụ bằng sức mạnh riêng biệt của mình, lại còn kêu dài một 

tiếng, hét vang lên một tiếng, đến mức lạnh thấu cả bầu trời. Những hình ảnh có 

tính ước lệ, tượng trưng như “cô phong đính”, “trường khiếu nhất thanh”, “hàn 

thái hư” đã gia tăng ngữ nghĩa và sức biểu cảm của câu thơ, bài thơ, khiến 

người đọc dường như cũng thấy rùng mình, kinh ngạc. 

Trong một bài thiền khác là “Thị đệ tử” của Vạn Hạnh thiền sư tiếp tục 

xuất hiện hình ảnh cực kì ám ảnh: “điện ảnh”, bởi có tính tượng trưng cao: 

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô... 

(Thân như bóng chớp có rồi không...) 

(Bản dịch của Ngô Tất Tố) 

Thiền sư Vạn Hạnh đúc rút triết lí “Thân như điện ảnh hữu hoàn vô” quả 

là rất tài tình. Chỉ một bóng chớp lóe rồi vụt tắt mà lại là hình ảnh tượng trưng 

cho cuộc đời của con người. “Bài dịch chữ thân là “đời người” cho dễ hiểu 

nhưng mới đúng theo lẽ phải thông thường mà chưa hẳn đã sát nghĩa. Trong 

bản chất, “thân” là biểu thị của thân nghiệp, sắc tướng, pháp tướng, hiển lộ 
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bằng hình hài con người... Cái “thân” con người tồn tại trên cõi đời này chỉ 

như điện và ảnh, như ảnh của điện, như bóng chớp, sáng rực hiện hữu, rồi qua 

đi”. [35]. Còn đây lại là hình ảnh tượng trưng cho khí phách, tinh thần của 

người Việt nghìn đời: 

Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu 

Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngưu 

(Cắp ngang ngọn giáo gìn giữ non sông đã mấy thu, 

Ba quân hào khí như hổ báo, át cả sao Ngưu Đẩu) 

(trích Thuật hoài – Phạm Ngũ Lão) 

Hình ảnh kiêu hùng đậm chất sử thi và đậm chất Việt: “Hoành sóc giang 

sơn cáp kỉ thu”. “Hoành sóc” là cắp ngang ngọn giáo, luôn ở tư thế tấn công 

dũng mãnh, áp đảo quân thù. Đó là tư thế của những người chính nghĩa, dũng 

mãnh in hình trong không gian rộng lớn là giang sơn đất nước trong “cáp kỉ 

thu”. Có thể nói đây là hình tượng chủ đạo, tượng trưng cho dân tộc Việt quật 

cường, không một kẻ thù nào khuất phục được. Từ hình tượng ấy, ánh hào 

quang của chủ nghĩa yêu nước ngời sáng. 

Mùa thu trong thơ Nguyễn Khuyến tuy không lộng lẫy nhưng lại mang 

đậm sắc thái của mùa thu đồng bằng Bắc Bộ: 

Trời thu xanh ngắt mấy từng cao, 

Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu. 

Nước biếc trông như tầng khói phủ, 

Song thừa để mặc bóng trăng vào. 

(Thu vịnh - Nguyễn Khuyến) 

Nét đẹp của mùa thu hiện lên qua những hình ảnh tiêu biểu: “bầu trời 

xanh ngắt”, “làn nước biếc” của ao hồ thấp thoáng dưới màn sương như khói 

phủ; “ánh trăng bàng bạc” rọi qua song thưa, gợi lên khung cảnh quen thuộc 

của một làng quê êm đềm, tĩnh lặng. 

Cũng tả cảnh mùa thu, thi hào Nguyễn Du đã viết nên hai câu thơ trác 

tuyệt với những hình ảnh đặc trưng: 
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Long lanh đáy nước in trời 

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng 

                              (Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

Cũng vẫn là vầng trăng từ bao đời nhưng mỗi một hoàn cảnh vầng trăng 

ấy lại mang những màu sắc khác nhau, lại tượng trưng, ước lệ cho những điều 

khác nhau. Nguyễn Du tả cảnh Thúy Kiều, Kim Trọng gặp gỡ, thề nguyền trong 

đêm trăng tuyệt đẹp: 

Vầng trăng vằng vặc giữa trời 

Đinh ninh hai miệng một lời song song 

                             (Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

“Vằng vặc vầng trăng” mà cũng là “vằng vặc tình yêu” trong trái tim non 

trẻ của đôi trai tài, gái sắc. 

Còn đây là hình ảnh vầng trăng chia li, khi Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều: 

Vầng trăng ai xẻ làm đôi 

Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường 

(Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

Dự cảm về sự chia lìa vĩnh viễn nằm ngay trong hình ảnh vầng trăng u 

buồn đó. 

Rõ ràng, trong văn học trung đại, mỗi một hình ảnh được tạo dựng lại là 

một sự chắt lọc, lựa chọn kĩ càng, qua đó chuyển tải những nội dung thẩm mĩ 

nhất định. Các tác giả trung đại, có lẽ, luôn ý thức về vai trò, trọng trách của 

những hình ảnh được lựa chọn, giữa muôn vạn hình ảnh của đời sống con người, 

hình ảnh ấy phải có tính tượng trưng, ước lệ, phải thể hiện được dụng ý nghệ 

thuật lớn lao của nhà văn, nhà thơ, phải “vẽ mây mà nảy trăng”, cô đọng súc 

tích mà ý nghĩa thì bao la, rộng lớn. Đó mới chính là cái tài tình, tài hoa, hơn 

người của nghệ sĩ. 

1.3.2. Không gian, thời gian ước lệ, tượng trưng 

Các sự kiện đời sống đều diễn ra trong một không gian và thời gian cụ 

thể. Công việc sáng tác văn học là công việc tái hiện các sự kiện đời sống. Khi 

tái hiện các sự kiện đời sống, nhà văn cũng phải tái hiện không gian, thời gian 
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gắn với các sự kiện đó. Tuy nhiên, thời gian và không gian trong tác phẩm văn 

học là thời gian và không gian nghệ thuật.  

1.3.2.1. Thời gian 

  Thời gian nghệ thuật là sản phẩm sáng tạo của tác giả trên cơ sở tổ chức 

vật liệu, “thời gian nghệ thuật là hình thức nội tại của hình tượng nghệ thuật thể 

hiện tính chỉnh thể của nó... Khác với thời gian khách quan được đo bằng đồng 

hồ và lịch, thời gian nghệ thuật có thể đảo ngược, quay về quá khứ, có thể bay 

vượt tới tương lai xa xôi, có thể dồn nén một khoảng thời gian dài trong chốc 

lát, lại có thể kéo dài cái chốc lát thành vô tận. Thời gian nghệ thuật được đo 

bằng nhiều thước đo khác nhau, bằng sự lặp lại đều đặn của các hiện tượng đời 

sống được ý thức: sự sống, cái chết, gặp gỡ, chia tay, mùa này, mùa khác...tạo 

nên nhịp điệu trong tác phẩm” [4, tr.322].  

Thời gian nghệ thuật trong văn học trung đại mang tính ước lệ cao, thời 

gian mang tính biểu trưng. Nói thời gian mà không phải thời gian, thông qua cái 

vỏ hình thức là thời gian, tác giả trung đại lại nhằm diễn đạt nhiều điều lớn lao 

hơn. Có nhiều tác phẩm trung đại thể hiện tính ước lệ, tượng trưng của thời gian. 

Đã từ rất lâu Mãn Giác thiền sư đã triết luận về vòng thời gian đời người 

một cách ước lệ: 

Xuân khứ bách hoa lạc, 

Xuân đáo bách hoa khai. 

Sự trục nhãn tiền quá, 

Lão tòng đầu thượng lai. 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. 

(Cáo tật thị chúng – Mãn Giác thiền sư) 

(Xuân đi, trăm hoa rụng, 

Xuân đến, trăm hoa nở. 

Việc đời theo nhau ruổi qua trước mắt, 

Tuổi già hiện đến từ trên mái đầu. 



 25 

Đừng cho rằng xuân tàn thì hoa rụng hết, 

Đêm qua, một cành mai đã nở trước sân.) 

Thời gian ở đây không còn đơn thuần là thời gian tuyến tính, thời gian 

thực tế mà đã trở thành biểu trưng cho sự sống bất diệt, an nhiên tự tại và là thái 

độ bình tĩnh vượt qua những chướng ngại tinh thần khi đối diện với sinh - lão – 

bệnh – tử của con người. Bắt đầu là hoa rụng, là sự mất mát, kế đó hoa lại nở, sự 

sống hồi sinh trong mất mát. Đời người cũng như hoa, có diệt khắc có sinh. Bài 

kệ chính là “niềm tin bất diệt” của thiền sư Mãn Giác vào sự “tái sinh kì diệu” 

ấy “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận – Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”. Sự tinh diệu 

mà nhà sư gợi nhắc cho đệ tử là cái chết không phải là điểm tận cùng mà chỉ là 

điểm chuyển tiếp giữa hai giai đoạn, giữa hai khoảng thời gian, không gian được 

người đời quy ước bằng sự bắt đầu và sự kết thúc và lại để bắt đầu. 

Lại có những lúc, thời gian chẳng chảy trôi, khác biệt với thời gian của 

thực tại. Có những tác giả trung đại đã “quên” thời gian để dãi bày: 

Ngư ông thuỵ trước, vô nhân hoán 

Quá ngọ tỉnh lai, tuyết mãn thuyền 

(Ông chài ngủ say tít không ai gọi 

Quá trưa tỉnh dậy, tuyết xuống đầy thuyền) 

(Ngư nhàn – Không Lộ thiền sư) 

Đây chính là những chất liệu vật chất ghi lại một cách tinh tế giây phút 

thăng hoa của tinh thần hồn nhiên, bình lặng của thi sĩ. Ở đây mọi sự tính đếm 

về thời gian đã bị sự an nhiên của “Ngư Nhàn” làm rạn vỡ. Bài thơ thể hiện một 

cách kín đáo triết lý Thiền tông mang đậm màu sắc “đốn ngộ”. Tuyết vốn không 

phải là một hiện tượng khí hậu phổ biến ở nước ta, thế nhưng nhà thơ đã sử 

dụng hình tượng mang tính quy phạm này một cách tài tình để diễn đạt triết lý 

thiền của mình. Thiền sư sau khi tỉnh dậy, bất giác nhận ra “tuyết mãn thuyền” 

cũng là lúc vị cao tăng ấy đã bắt gặp chân tâm, đã giác ngộ. 

Muộn hơn, trong thơ Nguyễn Trãi, thời gian vũ trụ bất biến là một phạm 

trù phổ quát để vượt lên mọi đổi thay của kiếp người hay lịch sử, lấy bất biến mà 

nhìn vạn biến. 
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Bành được thương thua con tạo hóa 

Diều bay, cá nhảy đạo tự nhiên 

(Tự thán, bài 33) 

Con người sống lâu như Bành tổ hay kẻ chết yểu đều là lẽ thường của tạo hóa, 

cũng như “con diều thì bay”, “con cá thì nhảy”, không việc gì mà bận lòng. Ông tự 

nhủ sống hẳn trong thời gian thiên nhiên, thoát khỏi thời gian lịch sử, niên đại: 

Thấy nguyệt tròn thời kể tháng 

Nhìn hoa nở mới hay xuân 

Cày ăn, đào uống yên đòi phận 

Sự thế chẳng hay đã Hán, Tần. 

(Tự thán, bài 32) 

Hoặc: 

Say hết tấc lòng hồng hộc 

Hỏi làm chi sự cổ kim 

(Tự thán, bài 25) 

Dấu vết tính ước lệ của thời gian cũng khá rõ ràng trong tác phẩm “Cung 

oán ngâm khúc” xưa, một tác phẩm nhiều ám ảnh bởi những khát vọng trần thế 

khó thành của người phụ nữ, về thân phận con người. Ở đó, thời gian là yếu tố 

đặc biệt, thời gian tượng trưng, bởi qua thời gian tác giả muốn nói nhiều điều 

hơn nữa. Có những lúc nhân vật – tác giả “tính đếm thời gian” nhưng lại để 

“đong đo cảm xúc” của con người: 

Trải vách quế gió vàng hiu hắt... 

Khi bóng thỏ chênh vênh trước nóc... 

(Cung oán ngâm khúc - Nguyễn Gia Thiều) 

“Gió vàng” do chữ “kim phong” mà ra, là gió mùa thu. Theo ngũ hành, 

mùa thu thuộc kim, chiếc lá vàng gợi lên hình ảnh lá vàng mùa thu. Như vậy, tác 

phẩm mở đầu với thời gian thiên nhiên mùa thu, cũng là thời hiện tại, người 

cung nữ trước cảnh bi thu đó mà ngẫm nghĩ phận “hiu hắt” của mình. “Bóng 

thỏ” là bóng trăng, mặt trăng, biểu tượng của đêm khuya, là thời gian của sự cô 

đơn, là thời gian để tự tình. Khi “bóng thỏ chênh vênh” tức là khi đêm về. Trong 
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“Cung oán ngâm khúc”, rất nhiều lần buổi đêm được miêu tả cụ thể: “cái đêm 

hôm ấy đêm gì”, “đêm năm canh”, “đêm phong vũ”... nhưng cũng có khi xuất 

hiện gián tiếp qua hình ảnh mặt trăng, qua tiếng dế kêu đêm... Có thể nhận ra 

nhịp đi của thời gian thông qua sự thay đổi của các biểu tượng. Các biểu tượng 

đổi vị trí cũng là sự chảy trôi, tuần hoàn của thời gian. Và thời gian ấy cũng chỉ 

là cái nền để nhân vật giãi bày cảm xúc. 

Không chỉ thời gian thiên nhiên mà cả thời gian của con người cũng mang 

tính ước lệ, tượng trưng. Trong “Cung oán ngâm khúc”, những tháng ngày tràn 

đầy hạnh phúc của người cung nữ bên quân vương được sánh với mùa xuân, tuổi 

trẻ của người cung nữ là bông hoa chưa nở, là trăng chưa tỏ. Còn những ngày 

tháng cô đơn khi bị rẻ rúng được sánh với thu đông bởi sự điêu tàn của hoa cỏ: 

Hoa xuân nọ, còn phong nộn nhụy 

Nguyệt thu kia chưa hé hàn quang 

Hồng lâu còn khóa then sương 

Thâm khuê còn rấm mùi hương khuynh thành... 

Đông quân sao khéo bất tình 

Cánh hoa tàn nguyệt bực mình hoài xuân 

(Cung oán ngâm khúc - Nguyễn Gia Thiều) 

“Phong” là phong kín, “nộn” là còn non, “nộn nhụy” là nhụy hoa còn 

non, là người cung nữ đang ở vào thời non trẻ, trinh trắng. “Nguyệt thu” là trăng 

mùa thu, “hàn quang” là ánh sáng lạnh. Trong cảm thức về thiên nhiên của 

người xưa, trăng thu đẹp hơn trăng các mùa khác. Trăng thu chưa tỏ ánh sáng là 

trăng chưa mọc, là người con gái (chưa phải cung nữ) ở tuổi dậy thì. Lúc này 

tình cảm yêu đương của người con gái vẫn là “tình thư một bức phong còn kín” 

(Nguyễn Trãi). Còn những lúc bị quân vương “ra lòng rẻ rúng”, người cung nữ 

được ví như cánh hoa tàn trước vầng trăng. 

Rõ ràng, mỗi một chi tiết, hình ảnh của văn học trung đại đều được tác giả 

lựa chọn kĩ càng và phải có tính biểu trưng cao. Thời gian nghệ thuật cũng là 

một yếu tố quan trọng trong việc tạo dựng tác phẩm nghệ thuật ngôn từ, thời 
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gian nghệ thuật ấy nhiều khi còn là nơi để nhân vật, để tác giả gửi gắm tâm sự, 

nỗi lòng, phản ánh chủ đề, đề tài của tác phẩm. 

1.3.2.1. Không gian 

Không gian chính là môi trường tồn tại của con người như “dòng sông, 

cánh đồng, ngọn núi, đèo xa, biển cả..”. Không gian là nơi nhà văn triển khai sự 

kiện, biến cố, là chỗ cho nhân vật hoạt động. Không gian trong văn học là không 

gian nghệ thuật. Không gian đó không phải ngẫu nhiên như trong đời sống mà 

do nghệ sĩ lựa chọn để thể hiện ý đồ nghệ thuật. Không gian nghệ thuật chứa 

đựng những giá trị tình cảm, được tổ chức theo quan niệm riêng của tác giả, 

hoàn toàn không giống với trật tự của không gian bên ngoài. Không gian nghệ 

thuật thường mang tính biểu trưng rất cao. 

  Đối với người trung đại, không gian có một giá trị riêng biệt gắn liền với 

cảm thức của họ. 

Phạm Ngũ Lão trong bài thơ “Thuật hoài” đã phóng lớn ngọn giáo của 

mình cho tương xứng với kích thước của đất nước: 

Hoành sóc giang san cáp kỷ thu 

Tam quân tì hổ khí thôn Ngưu 

(Cắp ngang ngọn giáo gìn giữ non sông đã mấy thu, 

Ba quân như gấu hổ, át cả sao Ngưu Đẩu.) 

(Thuật hoài – Phạm Ngũ Lão) 

Với Phạm Ngũ Lão, chỉ có không gian vũ trụ rộng lớn ấy mới có thể bao chứa 

hết được tầm vóc, khí phách của người Việt. Đó không đơn giản chỉ còn là không 

gian nữa đó chính là niềm tự hào, hãnh diện, là sự mãn nhãn của người con đất Việt 

về quê hương đất nước mình, về con người Đại Việt khí thế hơn người. 

            Trước đó, ở bài thơ “Ngôn hoài” của Không Lộ thiền sư, không gian 

chính và đẹp nhất trong bài là “thái hư” trong câu “Trường khiếu nhất thanh 

hàn thái hư”, nó gần như là cả bầu trời, cả vũ trụ. Thế nhưng, “thái hư” ấy cũng 

có thể hiểu là tâm hồn con người, “thái hư” ấy chính là con người. 

Bài thơ “Cảm hoài” của Đặng Dung cũng xuất hiện những không gian vũ 

trụ như thế, nhưng qua không gian ấy, tác giả lại nhằm thể hiện ước mơ, hoài 
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bão của mình, không gian ấy tượng trưng cho những điều lớn lao trong cuộc đời 

con người, thậm chí là cả vận mệnh tổ quốc: 

Trí chủ hữu hoài phù địa trục 

Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà 

(Cảm hoài - Đặng Dung) 

           Không gian ở đây đã được kéo căng đến tận vô cùng. Có vẻ như cả trời đất 

rộng lớn đều không bao phủ, khuất lấp nổi trước tầm mắt của con người. Nổi bật 

trong không gian đó là một con người ấp ủ hoài bão kinh người “xoay trục đất, kéo 

sông Ngân hà xuống rửa giáp binh”. Cái tâm ấy của ông khiến người ta cảm phục.  

            Lại có những không gian thực tế nhưng cũng đậm tính ước lê, tượng 

trưng, đó là không gian được xây dựng nhằm bao chứa cái tâm, cái tầm của 

người nghệ sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm:  

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ  

Người khôn người tới chốn lao xao 

(Nhàn, Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Ở đây, “nơi vắng vẻ” là tượng trưng cho chốn bình yên, “chốn lao xao” là 

tượng trưng cho chốn quan trường, vụ lợi, cửa quyền, giành giật... Tìm về nơi 

“vắng vẻ” không phải là xa lánh cuộc đời, xa lánh con người mà thi nhân đang 

tìm nơi thanh tịnh, được sống thoải mái, được là chính mình, hoà nhập với thiên 

nhiên, lánh xa lợi lộc để tìm chốn thanh cao. “Chốn lao xao” là chốn vụ lợi, 

chạy theo vinh hoa, quyền quý, lợi ích vật chất tầm thường, giành giật hãm hại 

lẫn nhau. Tác giả mượn lời nói của dân gian để diễn đạt quan niệm sống của 

mình mặc người đời cho là “khôn hay dại”. Thông qua những không gian thực 

tế ấy, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã triết lí về sự trải đời, hiểu đời của mình. 

Với những bậc quân tử, đấng trượng phu, để tự giải thoát tinh thần, họ 

thường tìm về thiên nhiên, sống cuộc sống dân dã, vui thú điền viên để giữ cho 

tinh thần luôn được thanh tịnh. Không gian thiên nhiên lúc này không còn mang 

cái vẻ bao la, huyền bí, xa vời nữa mà nó đã trở thành người bạn thân thiết, gần 

gũi, tri âm tri kỷ của thi sĩ: 

Cây rợp, tán che am mát, 
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Hồ thanh, nguyệt hiện bóng tròn 

Cò nằm, hạc lặn nên bầy bạn 

Ấp ủ cùng ta làm cái con 

(Nguyễn Trãi, Quốc âm thi tập, Ngôn chí, bài 20) 

Hay: 

Trăng trong gió mát là tương thức 

Nước biếc non xanh ấy cố tri 

(Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nhân tình thế thái, bài 48) 

            Tình cảm của người thi nhân đối với “người bạn thiên nhiên” thật ấm 

áp, chân thành. Những không gian bình lặng ấy chính là biểu trưng cho một 

cuộc sống an yên, tự tại, thư thái, hòa hợp với thiên nhiên của con người. 

            Lại có những lúc, không gian nghệ thuật là không gian chứa đầy tâm 

trạng. Ở các tác phẩm hay, ta thường bắt gặp các nghệ sĩ “xây dựng ngoại cảnh” 

để bộc lộ tâm trạng của nhân vật trữ tình. Lúc này không gian chính là tượng 

trưng, ước lệ cho tâm trạng con người. 

Nguyễn Du từng nói: “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, nên tùy theo 

tâm trạng vui buồn của nhân vật mà ông khắc họa khung cảnh có khác nhau. 

Tâm trạng Thúy Kiều lúc mới gặp chàng Kim lúc chưa vướng muộn sầu, nên 

không gian hiện lên cũng rất tinh khiết, đằm thắm và gần gũi: 

Dưới cầu nước chảy trong veo 

Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha 

(Nguyễn Du - Truyện Kiều) 

            Đến khi Kiều rơi vào lầu xanh, đã nếm được mùi cay đắng của cuộc đời, 

tâm trạng chứa đầy nỗi hoang mang và đau khổ thì không gian bao quanh nàng 

mênh mông, rợn ngợp, dữ dội, thảm họa và đầy đe dọa: 

Buồn trông cửa bể chiều hôm 

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa 

Buồn trông ngọn nước mới sa 

Hoa trôi man mác biết là về đâu 

Buồn trông nội cỏ dàu dàu 
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Chân mây mặt đất một màu xanh xanh 

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh 

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi 

(Nguyễn Du - Truyện Kiều) 

            Trong “Chinh phụ ngâm khúc” cũng xuất hiện nhiều không gian ước lệ,  

Những “cầu Vị”, những “bến Tiêu Tương”, những “chốn Hàm Dương”,… được 

nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong “Chinh phụ ngâm” đều là những địa điểm tượng 

trưng, ước lệ. Những không gian ấy được nhà thơ phác họa không nhằm xác định 

địa điểm cụ thể mà chỉ làm cho sự hồi tưởng về buổi tiễn đưa, về những lời ước hẹn 

của người chinh phụ thêm sinh động, gợi hình, gợi cảm và có ý nghĩa. 

Như vậy, không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật trong tác phẩm văn 

học trung đại đều mang tính biểu trưng. Qua việc miêu tả những không - thời 

gian ấy, tác giả trung đại thể hiện những dụng ý nghệ thuật của riêng mình, làm 

nên nét đẹp riêng cho tác phẩm nghệ thuật. 

1.3.3. Điển tích, điển cố 

Trong các sáng tác văn học trung đại, việc dùng điển gần như đã trở thành 

một hiện tượng phổ biến. Bản thân mỗi điển tích được sử dụng đều đã mang 

chứa sẵn tính ước lệ, tượng trưng. Bởi các nhà nghiên cứu văn học cho rằng: 

“điển là một khái niệm rộng bao gồm điển tích, điển cố được các nhà văn, nhà 

thơ rút gọn từ những chuyện xưa, tích cũ hay từ một câu thơ, câu văn rút từ 

những kinh sách của các đời trước, thành một từ, một ngữ hay một câu. Đó có 

thể xem là sự “mã hoá” vào quá trình sáng tác văn chương, thơ phú, đối liên 

của các văn nhân. Và nhờ sự “giải mã”, người đọc sẽ thấy được ý nghĩa biểu 

trưng của điển, cũng như thấy được ngụ ý của tác giả thông qua điển trong tác 

phẩm văn học”. [36]. 

Có lẽ vì vậy nên điển được xem như một biện pháp tu từ đặc biệt giúp người 

nghệ sĩ văn chương xây dựng hình tượng nghệ thuật mang tính tượng trưng, ước lệ, 

khiến cho tác phẩm trở nên uyên thâm mà vẫn sinh động, làm cho việc sử dụng 

ngôn từ nghệ thuật được cô đọng, hàm súc, đạt được “ý tại ngôn ngoại”, “vẽ mây 
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nảy trăng”, bảo đảm cho tác phẩm có kết cấu ngắn gọn, súc tích, hợp lý, nhất là khi 

làm các thể thơ có niêm luật chặt chẽ (như Đường luật), hoặc câu đối. 

Theo quan niệm của người sáng tác cũng như người thưởng thức xưa, 

những tác phẩm văn chương có dùng điển là những tác phẩm thể hiện tính bác 

học, uyên bác và tài năng nghệ thuật của tác giả. Có thể nói, điển tạo cho tác 

phẩm văn học một “cốt cách sang trọng, mỹ lệ” và đạt hiệu quả thẩm mỹ cao. 

Chính vì phù hợp với yêu cầu của các tác phẩm văn học trung đại như vậy nên 

trong thời bấy giờ, các tác giả xưa rất ưa dùng điển.  

Trong tác phẩm “Truyện Kiều” của cụ Nguyễn Du, điển “Liễu Chương 

Đài” đã được nhà thơ sử dụng để diễn tả nỗi lòng thương nhớ quê hương và 

thương nhớ người yêu của Thúy Kiều khi ở lầu xanh: 

Nhớ lời nguyện ước ba sinh 

Xa xôi ai có biết tình chăng ai? 

Khi về hỏi Liễu Chương Đài 

Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay! 

“Chương Đài” là tên một con đường ở thành Tràng An, Trung Hoa. “hỏi 

Liễu Chương Đài” là “hỏi thăm cây liễu ở đường Chương Đài” có nghĩa là hỏi 

thăm người tình nhân cũ. Đường Chương Đài và liễu Chương Đài từ đấy đã trở 

thành hình ảnh ước lệ, tượng trưng cho tình yêu, gợi sự nhớ nhung, luyến tiếc 

của những đôi nam nữ yêu nhau. 

Trong văn học xưa, điển “mắt xanh” lại có nguyên do từ câu chuyện của 

Nguyễn Tịch, người Trung Hoa, ông này có một thái độ lạ lùng khác người. Khi 

tiếp khách hễ là hạng quân tử, là hạng người vừa lòng mình thì Nguyễn Tịch 

nhìn thẳng bằng “tròng mắt xanh”; trái lại nếu khách là kẻ tầm thường, người 

không vừa lòng mình thì ông nhìn bằng đôi mắt tròng trắng. Sự phân định yêu 

ghét của ông rất rõ ràng. 

Xuất phát từ điển đó, trong cuộc sống cũng như văn chương sau này, 

“Mắt xanh” dùng để chỉ sự bằng lòng, vừa ý. Cũng như trong Truyện Kiều, 

người anh hùng Từ Hải hỏi Thúy Kiều “Mắt xanh chẳng để ai vào có không?” 
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là ý muốn hỏi nàng Kiều: “nàng chưa thấy ai là người vừa ý phải không? Tức là 

nàng chưa tiếp ai bằng mắt xanh”. 

Một điển quen thuộc khác cũng xuất hiện trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm: 

“Rượu đến cội cây ta sẽ uống 

Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao” 

(Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Hai câu kết tác giả có ý dẫn điển tích nói về người xưa tên là Thuần Vu 

Phần. Ông uống rượu say nằm ngủ dưới gốc cây hòe, trong giấc mơ thấy mình ở 

nước Hòe An, được công danh phú quý rất mực vinh hiển. Khi bừng tỉnh dậy, 

ông ngỡ ngàng nhận ra đó là giấc mộng. Từ điển ấy, Nguyễn Bỉnh Khiêm triết 

luận và tự răn dạy mình, răn dạy đời “vinh hoa phú quý như chỉ như giấc chiêm 

bao, đâu cần phải bon chen để có được những thứ hư vô, vô thường như vậy”. 

  Trong bài thơ “Thuật hoài”, Phạm Ngũ Lão cũng có sử dụng điển “Vũ 

Hầu” trong câu “Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu” (Hổ thẹn khi nghe nhân 

gian kể chuyện Vũ Hầu). Vũ Hầu tức Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, hiệu 

Ngọa Long tiên sinh, nhà chính trị, quân sự kiệt xuất thời Tam quốc. Ông có 

công lớn đối với nhà Thục nên được phong tước hầu. Lấy gương sáng trong lịch 

sử cổ kim soi mình vào đó mà so sánh, phấn đấu vươn lên cho bằng người, đó là 

lòng tự ái, lòng tự trọng đáng quý cần phải có ở một đấng nam nhi. Như bao kẻ 

sĩ cùng thời, Phạm Ngũ Lão tôn thờ lí tưởng “trung quân, ái quốc” và quan 

niệm làm trang nam nhi, tuấn kiệt phải lập thân, lập danh. Bởi thế cho nên khi 

chưa trả hết nợ công danh thì tự lấy làm hổ thẹn. 

Trong bài thơ “Quốc tộ”, Pháp Thuận thiền sư dụng điển kinh sách “vô vi” 

trong câu: “Vô vi cư điện các/ Xứ xứ tức đao binh” (nơi cung điện thực hiện chính 

sách “vô vi”/ Nơi nơi hết đao binh). Điển này bắt nguồn từ thuyết “vô vi” mà Lão Tử 

chủ trương với nội dung “không làm điều trái tự nhiên, không can thiệp vào tự nhiên”. 

Như vậy có thể thấy rằng, điển tích, điển cố rất hàm súc cô đọng, phù hợp 

với đặc điểm của văn chương tao nhã, bác học thời trung đại, tạo thêm sức mạnh 

cho diễn đạt và biểu cảm cho các câu thơ, câu văn. Chính vì vậy, điển là một 

trong những thủ pháp sáng tác “đắc dụng” một thời. 
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Chương 2 

BÚT PHÁP ƯỚC LỆ, TƯỢNG TRƯNG 

TRONG “QUỐC ÂM THI TẬP” CỦA NGUYỄN TRÃI 

2.1. CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC VÀ QUAN ĐIỂM VỀ VĂN 

HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI 

2.1.1. Cuộc đời 

Nguyễn Trãi sinh ra và lớn lên trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động. 

Là con cháu, dòng dõi của triều đại nhà Trần đang bước vào giai đoạn suy vi, 

Nguyễn Trãi ra làm quan dưới triều đại nhà Hồ nhưng chưa được bao lâu thì đất 

nước rơi vào tay giặc. Nhà Hồ sụp đổ, Nguyễn Trãi tham gia khởi nghĩa Lam 

Sơn, cùng Lê Lợi làm nên công cuộc bình Ngô chói lọi trong lịch sử Việt Nam. 

Cuộc đời Nguyễn Trãi gắn liền với lịch sử biến động những năm cuối thế kỷ 

XIV đầu thế kỷ XV nên đây được coi là “Thời đại Nguyễn Trãi”. 

Nguyễn Trãi sinh năm 1380 mất năm 1442, hiệu là Ức Trai, quê ở xã Chi 

Ngạn (nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), sau chuyển đến làng Ngọc 

Ổi, huyện Thượng Phúc (nay thuộc xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội). 

Cha Nguyễn Trãi là Nguyễn Ứng Long (tức Nguyễn Phi Khanh), một nhà 

nho nghèo, xuất thân từ tầng lớp bình dân. Mẹ là Trần Thị Thái – con gái thứ tư 

quan Tư đồ Trần Nguyên Đán - cháu bốn đời của Trần Quang Khải. Nguyễn 

Ứng Long và Trần Thị Thái nảy sinh tình cảm khi Nguyễn Ứng Long dạy học 

tại dinh quan Tư đồ. Theo quan niệm phong kiến thì đây là mối tình không 

“môn đăng hộ đối”, sự phân biệt giai cấp trong xã hội đương thời đã làm cho 

Nguyễn Ứng Long lo sợ, tìm cách trốn đi khi biết Trần Thị Thái có mang.  

Quan Tư đồ biết chuyện nhưng không trách Nguyễn Ứng Long mà còn 

tác hợp cho mối tình đẹp này. Ông nói với Nguyễn Ứng Long: “Người xưa cũng 

đã có như thế. Chắc anh cũng biết chuyện Trác Văn Quân và Tư Mã Tương 

Như. Nếu anh làm được như Tương Như, lưu danh đến đời sau, thì đó là nguyện 

vọng của đời ta”. Cảm động trước tấm lòng độ lượng, nhân ái của quan Tư đồ, 

Nguyễn Ứng Long ra sức “rùi mài kinh sử” và đỗ Bảng nhãn dưới triều của vua 

Trần Duệ Tông. Tuy nhiên, do xuất thân từ tầng lớp thường dân nên Thái 
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Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông không bổ nhiệm ông làm quan. Nguyễn Ứng 

Long về quê dạy học. Trong thời gian này, Nguyễn Trãi sống với ông ngoại và 

mẹ ở kinh đô Thăng Long. 

Năm 1385, bất lực trước cảnh triều đình lục đục, quan lại không chăm lo 

cho đời sống của nhân dân, quan Tư đồ Trần Nguyên Đán cáo quan đưa gia đình 

về sống ở Côn Sơn. Cũng trong năm này, mẹ của Nguyễn Trãi mất. Năm 1390, 

ông ngoại qua đời, Nguyễn Trãi về sống với cha ở Nhị Khê. Như vậy, trong 

thuở thiếu thời, những niềm vui, nỗi buồn đã có ảnh hưởng sâu sắc tới tâm hồn 

Ức Trai. Đặc biệt, truyền thống gia đình, dòng tộc mà Ức Trai tiếp nhận được ngay 

từ khi còn nhỏ đã hình thành nên tư tưởng “ưu dân ái quốc” sau này của ông. 

Năm 1400, Hồ Qúy Ly lật đổ nhà Trần lên ngôi vua, đặt niên hiệu là 

Thánh Nguyên, quốc hiệu là Đại Ngu và mở khoa thi đầu tiên nhằm tuyển chọn 

nhân tài. Nguyễn Ứng Long đổi tên thành Nguyễn Phi Khanh, ra làm quan, giữ 

chức Viện Hàn lâm kiêm Tư nghiệp Quốc tử giám. Cũng trong thời gian này, 

Nguyễn Trãi tham gia ứng thí và thi đỗ Thái học sinh (tiến sĩ). Ông được bổ 

nhiệm làm Ngự sử đài chánh chưởng. Hai cha con Nguyễn Trãi làm quan cùng 

triều, dốc lòng giúp Hồ Qúy Ly thi hành chính sách cải cách về kinh tế, xã hội, 

chính trị và văn hóa nhằm đưa đất nước bước sang giai đoạn mới. 

Sau khi nhà Hồ thất bại (1407 - 1417), Nguyễn Trãi đã sống trong cảnh 

đau thương “Nợ nước thù nhà”, ông luôn khắc sâu lời cha dặn: “Con là người 

có học, có tài, trở về lập chí, tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha, như 

thế mới là đại hiếu”. Những ngày sống ở thành Đông Quan, Nguyễn Trãi được 

gần gũi với nhân dân, sống cuộc sống “No nước uống thiếu cơm ăn” của nhân 

dân, ông thấu hiểu được nỗi thống khổ, nỗi cơ cực của người dân mất nước và 

thấy được sức mạnh tiềm tàng trong họ. Giữa lúc “lửa khởi nghĩa đang rực cháy 

trên nhiều vùng đất nước”, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi và Trần 

Qúy Khoáng, thế nhưng Nguyễn Trãi đã“bỏ qua tất cả những cuộc khởi nghĩa 

của phái hậu Trần. Ông đem trái tim rực cháy tình yêu nước góp thêm một ngọn 

lửa vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn khi ấy vừa mới nhóm”.  
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Trong khoảng thời gian mười năm khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1428), 

Nguyễn Trãi đã sống một cuộc sống gian khổ “nếm mật nằm gai” nhưng cũng 

là mười năm hạnh phúc nhất. Có thể coi đây là giai đoạn “nhà thơ chiến sĩ trong 

cuộc đời Nguyễn Trãi”. 

Những năm đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi đã dâng 

“Bình Ngô sách” cho Lê Lợi. Tâm đắc với “sách lược công tâm”, chủ yếu đánh 

vào lòng người của Nguyễn Trãi, Lê Lợi đã phong cho ông chức Tuyên phụng đại 

phu, Thừa chỉ học sĩ và luôn giữ ông bên mình để cùng bàn mưu tính kế đánh giặc. 

Với Nguyễn Trãi, để làm nên cuộc chiến thắng vĩ đại của dân tộc không gì hơn là 

dựa vào sức mạnh của toàn thể nhân dân. Đồng thời, Nguyễn Trãi nhìn thấy được 

sức mạnh của “đao bút”, ông đã vận dụng thành công sức mạnh của ngọn đao ấy. 

Cuối năm 1427 đầu năm 1428, cuộc kháng chiến của dân tộc giành thắng 

lợi hoàn toàn, mở ra nền thái bình thịnh trị cho nước nhà. Nguyễn Trãi được Lê 

Lợi giao trọng trách viết “Bình Ngô đại cáo”. Nó được coi là bản tuyên ngôn 

độc lập lần thứ hai của dân tộc Việt Nam sau “Nam quốc sơn hà” của Lí 

Thường Kiệt. 

Những năm cuối đời, chứng kiến cảnh nhà vua nghe lời sàm tấu của 

những kẻ nịnh thần sát hại công thần Trần Nguyên Hãn (1429),  Phạm Văn Xảo 

(1430) và ngay chính bản thân mình cũng bị vua bắt giam, sau đó được tha 

nhưng không còn được tin dùng, Nguyễn Trãi cáo quan về ở ẩn tại Côn Sơn. 

Năm 1439, dưới đời vua Lê Thái Tông, Nguyễn Trãi lại được vời ra làm 

quan, giữ chức vụ quan trọng. Lòng Nguyễn Trãi “khấp khởi một nỗi vui mừng” 

và “hăm hở biết chừng nào”. Ông đã viết bài “Biển tạ ơn” để thể hiện tinh thần ấy:  

Thương thần như con ngựa già, đường xa kham ruổi 

Coi thần như cây tùng, bách sương tuyết đã quen 

Mặc dèm pha chẳng bụng nghi ngờ 

Tự phán đoán riêng lòng tin cậy 

Khiến cho già cỗi 

Trở lại sáng tươi 

(Biển tạ ơn) 
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Nhưng không lâu sau đó, oan án Lệ Chi Viên ập đến với Nguyễn Trãi cùng gia 

tộc của ông. Mùa thu năm 1442, vua Lê Thái Tông đi duyệt binh ở Phả Lại, trên đường 

về đã dừng chân ở Côn Sơn và ghé thăm Nguyễn Trãi. Sự qua đời đột ngột của vua 

Lê là cơ hội cho những kẻ gian thần trong triều đình từ lâu vốn không ưa tính 

cương trực, thẳng ngay của Nguyễn Trãi liền vu cho Thị Lộ (vợ thiếp của 

Nguyễn Trãi) tội ám hại vua và bị xử tội cực hình, còn bản thân Nguyễn Trãi bị 

kết án chu di tam tộc. 

Năm 1467, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu rửa oan cho Nguyễn Trãi và 

sai Trần Khắc Kiệm sưu tập lại thơ văn của ông. Năm 1480, Trần Khắc Kiệm đã 

hoàn thành nhiệm vụ và đề tựa cho quyển “Ức Trai thi tập”. Năm Tự Đức 21 – 

1868 (dưới triều Nguyễn), Dương Bá Cung, sau nhiều năm công phu sưu tầm, 

đã hoàn thành và đề tựa bộ “Ức Trai di tập”. 

Đánh giá về những đóng góp quý báu của Nguyễn Trãi đối với lịch sử dân 

tộc Việt Nam và sự phát triển những giá trị văn hóa nhân loại, năm 1980, Ủy 

ban Văn hóa – Khoa học và Giáo dục của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã ghi 

nhận ông là danh nhân văn hóa và tổ chức kỉ niệm rộng rãi trên toàn thế giới.  

2.1.2. Sự nghiệp sáng tác 

Nguyễn Trãi là tác giả xuất sắc trên nhiều loại hình văn học, xuất sắc cả 

trong sáng tác bằng chữ Hán và sáng tác bằng chữ Nôm. Ông đã để lại một khối 

lượng tác phẩm lớn với nhiều tác phẩm có giá trị. 

* Sáng tác bằng chữ Hán 

- “Quân trung từ mệnh tập” gồm khoảng 70 bài văn được viết trong thời 

gian kháng chiến chống quân Minh, phần lớn là các thư từ giao thiệp với các 

tướng Minh, ngoài ra còn “Biểu cầu phong” và “Tấu cầu phong” gửi vua Minh, 

“Văn tấu cáo” các vua Trần, lệnh dụ các tướng hiệu quân nhân ở Nghệ An, Tân 

Bình, Thuận Hóa, chiếu khuyến dụ hào kiệt,... 

- “Bình Ngô đại cáo” do Nguyễn Trãi phụng chỉ Lê Lợi soạn thảo. Áng 

“thiên cổ hùng văn” này được công bố vào đầu năm 1428, sau khi cuộc kháng 

chiến chống quân Minh của dân tộc giành thắng lợi. 
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- “Ức Trai thi tập” gồm 105 bài thơ viết bằng chữ Hán. Những bài thơ 

này được viết theo thể thơ Đường luật thất ngôn và ngũ ngôn. 

- Về văn chữ Hán, Nguyễn Trãi để lại các tác phẩm như: “Nguyễn Phi 

Khanh truyện”, “Chí Linh sơn phú”, “Băng Hồ di sự lục” (chuyện cũ về tướng 

công Băng Hồ, tức Trần Nguyên Đán), “Văn bia Vĩnh Lăng” (Văn bia Lê Thái 

Tổ), “Văn loại”, “Lam Sơn thực lục”,... 

* Sáng tác bằng chữ Nôm 

- “Quốc âm thi tập” gồm 254 bài chia làm bốn môn loại: “Vô đề”, “Thời 

lệnh môn”, “Hoa mộc môn”, “Cầm thú môn”. Phần “Vô đề” chia thành nhiều 

mục: “Thủ vĩ ngâm” (1 bài), “Ngôn chí” (21 bài), “Mạn thuật” (14 bài), “Thuật 

hứng” (25 bài), “Tự thán” (41 bài), “Tự thuật” (11 bài), “Tức sự” (4 bài), “Bảo 

kính cảnh giới” (61 bài),... 

Ngoài sáng tác văn học, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Nguyễn Trãi còn 

để lại cuốn “Dư địa chí” viết khoảng năm 1435. “Dư địa chí” phỏng theo lối 

văn của thiên “Vũ cống” trong “Kinh thi” nên được gọi là “Đại Nam Vũ cống”. 

Nội dung chính của tác phẩm này viết về địa thế sông núi, các khu vực hành 

chính, sự thay đổi tên nước, các nghề nghiệp của từng vùng trong nước, các sản 

vật tiêu biểu,... Qua bộ sách này, chúng ta thêm trân trọng tình yêu quê hương, 

niềm tự hào dân tộc của Nguyễn Trãi. 

2.1.3. Quan điểm về văn học 

Khác với nhiều tác giả văn học giai đoạn trước, Nguyễn Trãi trong những 

sáng tác của mình đã có một quan điểm văn học nhất quán và tiến bộ.  

Quan điểm văn học của Nguyễn Trãi có một vị trí quan trọng trong sự 

phát triển của văn học trung đại Việt Nam. Có thể khẳng định, trong lịch sử văn 

học dân tộc, lần đầu tiên có một quan điểm văn học bao gồm cả “bản chất xã 

hội”, “bản chất thẩm mĩ của văn chương” và bao gồm “các chức năng cơ bản 

nhất” của văn học.  

Quan điểm văn học của Nguyễn Trãi biểu hiện dưới hai hình thức trực 

tiếp và gián tiếp. Tuy tác giả không phát biểu quan điểm văn học dưới dạng 

những bài văn chính luận nhưng trong sáng tác của ông có những câu thơ, lời 
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văn đã trực tiếp thể hiện quan điểm văn học. Nhiều khi quan điểm văn học của 

Nguyễn Trãi còn toát lên từ ý nghĩa khách quan của tác phẩm, từ chính cuộc đời 

và sự nghiệp văn chương của ông. Nội dung quan điểm văn học của Nguyễn 

Trãi “có yếu tố dân tộc và thời đại, có yếu tố Nho giáo, về cơ bản mang tính 

chất cách tân”. 

Quan điểm về chức năng văn học, Nguyễn Trãi chịu ảnh hưởng của Nho 

giáo, ảnh hưởng của dân tộc và tinh thần thời đại nên quan điểm “văn dĩ tải 

đạo” và “thi dĩ ngôn chí” dưới ngòi bút của tác giả đã thành “khẩu hiệu”, thành  

“vũ khí” để “trừ độc trừ tham, trừ bạo ngược”: 

“Văn chương chép lấy đòi câu thánh 

Sự nghiệp tua gìn phải đại trung 

Trừ độc trừ tham, trừ bạo ngược 

Có nhân, có trí, có anh hùng” 

(Bảo kính cảnh giới, bài 5) 

Trong hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, những kẻ tham, độc, bạo ngược cũng 

chính là những kẻ xâm lược, vì vậy, ngòi bút chính nghĩa, nhân nghĩa còn là 

ngòi bút đấu tranh chống giặc ngoại xâm. 

Văn chương vừa có vai trò “tải đạo thánh hiền” vừa góp phần “bảo vệ 

nước Nam và dẹp yên giặc Bắc”: 

Đao bút phải dùng tài đã vẹn 

Chỉ thư nấy chép việc càng chuyên 

Vệ Nam mãi mãi ra tay thước 

Điện Bắc đà đà yên phận tiên 

(Bảo kính cảnh giới, bài 56) 

Nguyễn Trãi nhận chức quan Thừa chỉ học sĩ cũng là thực hiện nhiệm vụ 

của người “chiến sĩ” giữa lúc “thời khó ngặt” nhưng hình ảnh “túi thơ” đã 

“chứa hết mọi giang san”. Nguyễn Trãi luôn tự hào về “túi thơ” của mình. Nó 

gắn bó, gần gũi với ông như cái duyên tiền định“Nghiệp cũ thi thư hằng một 

chức/ Duyên xưa hương lửa tượng ba thân” (“Ngôn chí”, bài 11). Phải chăng, 

nghĩa thực của hình ảnh “túi thơ” là túi đựng những bức thư dùng để ngoại giao, 
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chiến đấu với quân Minh, cũng là túi đựng những bài thơ. Theo nghĩa bóng, 

hình ảnh “túi thơ” là tâm hồn thi nhân. Ở Nguyễn Trãi, tài văn chương gắn với 

trách nhiệm cứu nước, cứu dân, với lí tưởng “Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược/ 

Có nhân có trí, có anh hùng” (“Bảo kính cảnh giới”, bài 5). Từ hình ảnh “túi 

thơ” có thể thấy tâm hồn “chiến sĩ” và tâm hồn “thi sĩ” đã gắn bó làm một 

trong con người Nguyễn Trãi. Theo đó, hai tiếng “giang san” cũng được hiểu 

với hai nghĩa “núi sông – cảnh vật tự nhiên” và “đất nước – giang sơn, tổ 

quốc”. Như vậy, tâm hồn “chiến sĩ” hòa quyện với tâm hồn “thi sĩ” thì tình yêu 

thiên nhiên cũng hòa quyện với tình yêu đất nước: 

Thừa chỉ ai rằng thời khó ngặt 

Túi thơ chứa hết mọi giang san 

(Tự thán, bài 2) 

Với Nguyễn Trãi, sáng tạo nghệ thuật nói chung, văn chương nói riêng, 

luôn gắn bó với mật thiết với đời sống. Điều này được thể hiện trong lời tâu 

trình của Nguyễn Trãi với vua Lê Thái Tông khi ông vâng chiếu soạn nhạc: 

“Không có gốc không thể đứng vững, không có văn không thể lưu hành. Hòa 

bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc (...) Xin bệ hạ yêu nuôi muôn 

dân, để chốn xóm thôn không còn tiếng oán hận buồn than, như thế mới không 

mất cái gốc của nhạc”. Qua lời tâu trình ấy, chúng ta có thể nhận ra Nguyễn 

Trãi đang nói đến mối quan hệ giữa đời sống và nghệ thuật: đời sống được coi 

như cái gốc của nghệ thuật, ngược lại, nghệ thuật phải thể hiện được cuộc sống 

của con người. Bên cạnh đó, tác giả muốn nói đến mối quan hệ giữa nội dung và 

hình thức (trong một tác phẩm văn chương, nội dung và hình thức đều quan 

trọng). Chính vì nghệ thuật có gốc từ đời sống nên người sáng tác tìm thấy 

nguồn cảm hứng từ trong cuộc sống: 

Qua đòi cảnh chép câu đòi cảnh 

Nhàn một ngày nên quyển một ngày 

(Tự thán, bài 5) 

Từ đó, Nguyễn Trãi đã nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa cái đẹp của 

nghệ thuật và cái đẹp của cảnh vật, của đời sống: 
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Khách đến vườn còn hoa lác 

Thơ nên cửa thấy nguyệt vào 

(Mạn thuật, bài 13) 

Khách lạ đến ngàn hoa chửa rụng 

Câu màu ngâm dạ, nguyệt càng cao 

(Thuật hứng, bài 7) 

Đặc biệt, trong quan điểm về văn học của mình, Nguyễn Trãi còn nhận 

thấy “văn chương có tác dụng cởi buồn”: 

Nào thuở cởi buồn trong thuở ấy 

Có thơ đầy túi rượu đầy bình 

(Tự thán, bài 16) 

Có thể khẳng định rằng “trước Nguyễn Trãi, văn học Việt Nam dường như 

chỉ mới có kiểu tác giả  - tăng lữ, tác giả - nhà nho, tác giả vua quan, tướng 

lĩnh,... Đến Nguyễn Trãi, văn học dân tộc xuất hiện một kiểu tác giả mới, trước 

đó hầu như chưa thấy: kiểu tác giả  - nghệ sĩ” [27; tr.109].  

2.2. TẬP THƠ “QUỐC ÂM THI TẬP” 

“Quốc âm thi tập” là tập thơ được sáng tác bằng ngôn ngữ dân tộc cổ nhất 

còn lưu giữ được. Với “Quốc âm thi tập” Nguyễn Trãi trở thành nhà “khai sơn 

phá thạch”, là người “đặt nền móng” xây dựng một thể thơ mới – thơ Nôm 

Đường luật Việt Nam trên cở sở kế thừa có sáng tạo của thơ Đường luật Trung 

Quốc. “Quốc âm thi tập” gồm 254 bài thơ được chia làm bốn môn loại: “Vô đề, 

Thời lệnh môn, Cầm thú môn, Hoa mộc môn”. Trong mỗi môn loại lại được chia 

thành nhiều đề mục. Tập thơ tập hợp những bài thơ được sáng tác khi Nguyễn 

Trãi quy ẩn ở Côn Sơn.  

2.2.1. Giá trị nội dung 

 Tác giả Bùi Văn Nguyên trong bài viết “Thơ Quốc âm của Nguyễn Trãi” 

đã nhận định: “Nguyễn Trãi ngay trong đêm trường trung cổ, lại khác, chưa biết 

nhiều lí thuyết gì lắm, ngoài ba hệ ý thức: Phật – Lão – Nho. Nhưng Nguyễn 

Trãi có ý thức về đạo làm người chân chính, giữ đúng vị trí “vật linh trưởng” 

của muôn vật thương yêu chủng loại riêng mình đã đành, mà còn thương yêu 
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cảnh vật thiên nhiên, cả muôn vật, coi trọng hạnh phúc chung, coi trọng phong 

cảnh chung” [15].   

 Trước hết, “Quốc âm thi tập” thể hiện tấm lòng “ưu quốc ái dân” sâu 

nặng, sắt son. 

Với Nguyễn Trãi, tấm lòng “trung quân ái quốc” là lẽ sống trọn cuộc đời: 

“Tôi thì một lòng trung hiếu/ Mựa để ngàn đời tiếng hổ hang” (“Tự thán”, bài 

23). Tấm lòng ấy càng cảm động hơn trong những tháng ngày sống ở Côn Sơn. 

Dù sống trong cảnh nhà, vui thú dân giã điền viên nhưng Ức Trai luôn thao 

thức,  trăn trở vì đạo “quân thần”, canh cánh một tấm lòng yêu nước: 

Quân thần chưa báo lòng canh cánh 

Tình phụ cơm trời áo cha” 

(Ngôn chí, bài 7) 

Trong xã hội phong kiến, người công dân phải một lòng một dạ trung thành 

với vua, giúp vua “trị quốc bình thiên hạ”. Quan điểm “yêu nước” phải gắn liền với 

“thương dân”, người quân tử phải yêu quý nhân dân, gần gũi nhân dân, chăm lo cho 

đời sống của nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Thấm nhuần đạo lý này, lúc làm 

quan cũng như lúc buộc phải lui về ở ẩn, Nguyễn Trãi vẫn luôn sắt son, thủy chung 

một tấm lòng, “cuồn cuộn như nước triều đông” với đất nước, với nhân dân: 

“Bui một tấc lòng ưu ái cũ 

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông” 

(Thuật hứng, bài 5) 

“Bui một quân thần ơn cực nặng 

Tơ hào chưa báo hãy còn âu” 

(Mạn thuật, bài 8) 

Cả cuộc đời mình, Nguyễn Trãi nguyện đem hết tài năng để giúp vua trị 

vì thiên hạ. Ước mơ, khát vọng của ông là được nhìn thấy nhân dân sống trong 

cảnh thái bình, xã hội phồn thịnh như xã hội thời vua Thuấn, vua Nghiêu:  

Vua Nghiêu Thuấn, Dân Nghiêu Thuấn 

Dường ấy ta đà phỉ sở nguyền” 

(Tự thán, bài 4) 
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Thứ hai, “Quốc âm thi tập” thể hiện tấm lòng rộng mở, tình yêu thiên nhiên 

chân thành, tha thiết. 

“Quốc âm thi tập” được chia làm bốn môn loại, trong đó có đến ba môn 

loại: “Thời lệnh môn, Hoa mộc môn, Cầm thú môn” viết về thiên nhiên. Thiên 

nhiên bình dị dân dã, từ “quả núc nác, rảnh mùng, luống mùng tơi, bè rau muống, 

đậu, kê đến đất ải, đất con ong”,… vốn là những sản vật “hằng thường” quen 

thuộc, gần gũi với đời sống nhân dân nhưng phần nào xa lạ với thơ ca bác học được 

nhà thơ trân trọng, nâng niu đưa chúng vào thơ và trở thành những ngôn từ, hình 

ảnh nghệ thuật, mang lại những rung động thẩm mĩ cho người đọc. Không chỉ vây, 

chúng “ngang nhiên” được đứng cùng những “tùng, trúc, cúc, mai, lan, sen” – 

hình ảnh tượng trưng, ước lệ thường xuất hiện trong thơ của Nguyễn Trãi nói riêng, 

thơ cổ nói chung. 

Trở về Côn Sơn, Nguyễn Trãi không phải chứng kiến, đối diện với 

“miệng thế”, “lòng người”: “Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn/ Lòng người 

quanh tựa nước non quanh” (“Bảo kính cảnh giới”, bài 9). Nơi “non xanh nước 

biếc” hữu tình, thiên nhiên tươi đẹp này, con người như trút bỏ được gánh nặng 

cuộc đời, hòa mình vào thiên nhiên, tạo vật bằng một tâm hồn rung cảm dạt dào: 

Giang sơn bát ngát kìa quê cũ 

Tùng cúc bù trừ ắt của hằng 

Một phút thanh nhàn trong thuở ấy 

Nghìn vàng ước đổi được hay chăng 

(Tự thán, bài 7) 

Giữa không gian rông lớn, thiên nhiên thanh tĩnh, yên bình, trong trẻo thì 

công danh có nghĩa gì so với cảnh trăng thanh gió mát: 

Tiêu sái tự nhiên nhẹ hết mình 

Nào bao ngôi cả áng công danh 

Vô tâm trì có trăng bạc 

Được thú kho đầy gió thanh 

(Tự thán, bài 8) 
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Có thể nói, ở Nguyễn Trãi “lòng yêu thiên nhiên tạo vật là một kích thước để 

đo một tâm hồn” (Xuân Diệu). “Nồng nàn” và “tinh tế” là hai nét nổi bật trong tâm 

tình của nhà thơ khi viết về thiên nhiên. Thiên nhiên khi là “khách khứa”, “láng 

giềng”, “bầu bạn”, “anh tam” nhưng có khi lại là “nô bộc” của nhà thơ: “Núi láng 

giềng/ Chim bầu bạn/ Mây khách khứa / Nguyệt anh tam”, có khi thiên nhiên lại là 

những hình ảnh mộc mạc, bình dị, thuần khiết của làng cảnh quê hương Việt Nam: 

Ao quan thả gủi đôi bè muống 

Đất bụt nương nhờ mấy rãnh mùng 

(Thuật hứng, bài 23) 

Tả lòng thanh vị núc nác 

Vun đất ải luống mùng tơi 

(Ngôn chí, bài 9) 

Một cày một cuốc thú nhà quê 

Áng cúc lan chen vãi đậu kê 

(Thuật hứng, bài 3) 

Nhà thơ xem thiên nhiên như những người bạn “tri kỷ tri âm”, những 

người bạn “tâm giao”, gắn bó sâu nặng nghĩa tình với mình: 

Cò nằm hạc lặn nên bầu bạn 

Ủ ấp cùng ta làm cái con 

(Ngôn chí, bài 20) 

Láng giềng một áng mây bạc 

Khách khứa hai hàng núi xanh 

(Bảo kính cảnh giới, bài 42) 

Trong thơ cổ, Nguyễn Trãi là nhà thơ có nhiều thơ viết về thiên nhiên. Thế giới 

thiên nhiên trong thơ ông thật đặc biệt, khi cao quý, thanh tao, thoát tục với những 

hình ảnh ước lệ, tượng trưng khi lại mộc mạc, bình dị, gần gũi với đời sống nơi thôn 

dã… Tất cả đều trở nên có ý, có tình trong niềm rung cảm dạt dào của nhà thơ. 

Thứ 3, “Quốc âm thi tập” ẩn chứa những vấn đề đạo đức, những bài học 

luân lí răn đời. 
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Là một chính trị gia chân chính ở thế kỷ XV, luôn ôm mối “tiên ưu” lo 

trước vui sau thiên hạ, Nguyễn Trãi còn quan tâm đến những “giềng mối” quan 

hệ trong gia đình như “vợ - chồng, cha - mẹ, anh - em, ông bà - con cháu”,… 

Theo Nguyễn Trãi, “đạo vợ chồng, đạo anh em, đạo hiếu” có một ý nghĩa quan 

trọng đối với sự thịnh suy của quốc gia. 

 Trong quan hệ vợ chồng, theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, vợ 

chồng gắn kết với nhau không chỉ vì tình mà còn vì nghĩa, là sự thuận hòa, thấu 

hiểu, cảm thông, đồng lòng chung sức ở hai người “Thuận vợ thuận chồng tát 

biển đông cũng cạn”, “Vợ chồng là nghĩa đá vàng trăm năm” (Ca dao). Kế thừa 

quan điểm của dân tộc, Nguyễn Trãi nhấn mạnh: 

Kết bạn mựa quên người cố cựu, 

Yên nhà nỡ phụ vợ tao khang 

(Bảo kính cảnh giới, bài 2) 

Người “cố cựu” là bạn cũ thuở “hàn vi” từng sẻ chia, giúp đỡ nhau trong 

cơn khốn khó, “vợ tao khang” là “người bạn đời trăm năm”, cùng “đồng cam 

cộng khổ” với chồng trong cảnh nghèo, vất vả, tảo tần, hy sinh cho chồng tạo nên 

sự nghiệp. Vì vậy, khi người chồng “vinh hiển” chớ nên phụ bạc bạn cũ, tình xưa. 

Con cháu hiền lành hiếu thảo là phúc lớn của ông bà, cha mẹ, bằng ngược lại 

là bất hạnh của gia đình, dòng tộc: “Của nhiều sinh chẳng được con hiền/ Ngày 

tháng công hư trực lỗ tiền” (“Bảo kính cảnh giới”, bài 59). Vì vậy, Nguyễn Trãi 

khuyên các bậc cha mẹ không nên lơ là trong việc dạy bảo, giáo dục con cái và điều 

quan tâm giáo dục hàng đầu là đức nhân, vì “Tích đức cho con hơn tích của/ Đua 

lành cùng thế mựa đua khôn” (“Tự thán”, bài 41). Tuy nhiên muốn dạy bảo con cho 

tốt, trước tiên bậc làm cha, làm mẹ phải là những tấm gương sáng trong việc “tu 

nhân tích đức” để con cái noi theo: “Chớ lấy hại người làm ích kỷ/ Hãy năng tích 

đức để cho con” (“Bảo kính cảnh giới”, bài 22). Trong gia đình mình, ông luôn nhắc 

nhở, khuyên răn con cháu những bài học đạo hiếu cần thiết mà trước hết vẫn là đạo 

đức làm người: “Tài đức thì cho lại có nhân/ Tài thì kém đức một hai phần” (“Bảo 

kính cảnh giới”, bài 57); “Thờ cha, lấy thảo làm phép/ Rập chúa hằng ngay lẫn cần” 

(“Tự giới”, bài 57)… Đối với mọi người xung quanh phải lấy chữ “hòa”, chữ 
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“nhẫn” làm đầu, phải biết “yêu điều thiện”, “chuộng điều nhân nghĩa”, vì “Phú 

qúy lòng hơn phú qúy danh/ Thân hòa tự tại thú hòa thanh” (“Tự thán”, bài 8),… 

Nguyễn Trãi, người từng đọc nhiều sách, học rộng biết nhiều, trải nghiệm 

nhiều hẳn không lạ gì với chuyện bạc đen của “thế thái nhân tình”: “Bếp lạnh anh 

tam biếng hỏi han” (“Bảo kính cảnh giới”, bài 12), “Hoạn nạn phù trì huynh đệ 

bay” (“Bảo kính cảnh giới”, bài 18), anh em cùng cha mẹ sinh ra, cùng khúc ruột 

trên, khúc ruột dưới phải biết thương yêu, nhường nhịn, giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau 

“Có tông có tộc mựa sơ thay/ Vạn diệp thiên chi bởi một cây/ Yêu trọng người dưng 

là của cải/ Thương vì thân thích nghĩa chân tay” (“Bảo kính cảnh giới”, bài 18)… 

Ngày nay, chúng ta biết đến Nguyễn Trãi qua nhiều danh hiệu khác nhau 

nhưng để có thể đạt được danh hiệu cao quý đó thì trước hết bản thân Ức Trai đã 

là một người con, người chồng, người cha tốt trong gia đình. Theo cách nói của 

Nho giáo là: “tu thân, tề gia” rồi mới đến “trị quốc, bình thiên hạ”. 

Nhìn chung, trong “Quốc âm thi tập” có nhiều bài thơ mang tính giáo 

huấn mà trước hết Nguyễn Trãi tự răn mình. Nhà thơ là một tấm gương sáng, 

quý báu về đạo đức, về nhân cách làm người. 

2.2.2. Giá trị nghệ thuật 

Nguyễn Trãi là nhà thơ có vị trí quan trọng trong việc “khai sáng nền 

nghệ thuật dân tộc”. Với tập thơ “Quốc âm thi tập”, Nguyễn Trãi đã là người 

“tiên phong” trong cuộc cải biến hình thức thơ ca trung đại Việt Nam thoát khỏi 

tính quy phạm, khuôn mẫu của Đường thi. Bên cạnh việc tuân thủ “niêm, đối, 

vần điệu”,… của thể thơ tứ tuyệt, bát cú, Nguyễn Trãi còn sử dụng thành công 

câu thơ lục ngôn trong bài thơ thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bát cú. Câu thơ lục 

ngôn thường là câu dồn nén cảm xúc, cô đọng tình ý của toàn bài thơ:  

Một mình lạt thuở ba đông 

(Tùng, bài 1) 

Cội rễ bền dời chẳng động 

(Tùng, bài 2) 

Dành, còn để trợ dân này 

(Tùng, bài 3) 
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Từ những đặc điểm nổi bật của cây tùng, Nguyễn Trãi đã nhìn thấy phẩm 

cách cao quý, cứng cỏi của người quân tử. Đặc biệt, với cách ngắt nhịp ở những 

câu thơ lục ngôn 2/2/2, hoặc 3/3 (Non cao/ non thấp/ mây thuộc, Cây cứng/ cây 

mềm/ gió hay; Đủng đỉnh/ chiều hôm/ dắt tay, Trông thế giới/ phút chim bay; 

Đạp đám mây/ ôm bó củi, Ngồi bên suối/ gác cần câu),… khác với cách ngắt 

nhịp truyền thống của thơ Đường luật, Nguyễn Trãi cũng được xem là người có 

đóng góp quan trọng trong việc “xây dựng một lối thơ Việt Nam”. 

Trong “Quốc âm thi tập”, ca dao, tục ngữ, thành ngữ được nhà thơ vận 

dụng một cách linh hoạt, sáng tạo. Tác giả Bùi Văn Nguyên qua công trình 

nghiên cứu “Âm vang tục ngữ, ca dao trong thơ Quốc âm của Nguyễn Trãi” đã 

thống kê trong tổng số 1908 câu thơ thì có khoảng 20 câu thơ có vận dụng ca 

dao, 50 câu thơ vận dụng tục ngữ. Tuy nhiên, khi đưa tục ngữ, ca dao vào trong 

thơ của mình, có khi, tác giả lấy trọn vẹn cả câu, có khi tác giả chỉ mượn ý. 

Bên cạnh vị trí là “người khai sáng nền nghệ thuật dân tộc”, Nguyễn Trãi còn là 

“người có cống hiến to lớn cho ngôn ngữ tiếng Việt”. Chữ Nôm mặc dù ra đời từ sớm 

nhưng với quan niệm “Nôm na mách qué” nên chữ Hán vẫn được coi là chữ viết chính 

thống. Với Nguyễn Trãi, chữ Nôm không những có khả năng biểu đạt tốt mà còn có khả 

năng thẩm mĩ. Vì vậy, khi sử dụng ngôn ngữ dân tộc, bên cạnh việc giữ nguyên vẻ đẹp mộc 

mạc, dân dã của từ Việt, nhà thơ còn vận dụng, kết hợp tạo ra những từ với những nghĩa 

bóng, những nét nghĩa “tinh thần” thoát khỏi tính đơn nghĩa, khô khan: 

Đông hiềm giá lạnh chằm mền kép 

Hạ lệ mồ hôi kết áo đơn 

Nằm có chiếu chăn cho ấm áp 

Ăn thì canh cá chớ khô khan 

(Bảo kính cảnh giới, bài 7) 

Có thể khẳng định, Nguyễn Trãi là người đặt nền móng đầu tiên “cổ vũ” 

cho quá trình sáng tác thơ bằng ngôn ngữ dân tộc và phát triển rực rỡ ở những 

thế kỷ sau trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương và đặc biệt là trong 

“Truyện Kiều” của Nguyễn Du. 
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2.3. BIỂU HIỆN CỦA BÚT PHÁP ƯỚC LỆ, TƯỢNG TRƯNG TRONG 

“QUỐC ÂM THI TẬP” CỦA NGUYỄN TRÃI 

2.3.1. Ước lệ, tượng trưng về thiên nhiên 

Thiên nhiên trong văn học nói chung, văn học trung đại nói riêng không còn 

là vấn đề mới mẻ nhưng nó luôn là mảnh đất “huyền bí”, có sức hút mãnh liệt, là 

một dòng nước “chưa bao giờ vơi cạn” đối với các nhà nghiên cứu. Những “mây 

sớm, trăng khuya, núi non, cỏ cây, hoa lá”,… đều in đậm dấu ấn, “hình hài” của 

mình trong văn chương.  

Trở về Côn Sơn, sống giữa không gian thanh tĩnh, trong lành của thiên 

nhiên, tâm hồn Nguyễn Trãi trở nên bình lặng, lạ thường. Thế giới tự nhiên 

đó đang mời gọi thi nhân khám phá. Lúc này chỉ có sự hiện diện của nhà thơ 

–người đi kiếm tìm cái đẹp và thiên nhiên. Thi nhân nhờ có thiên nhiên mà 

tâm hồn trở nên trìu mến, cảm xúc tinh tế, còn thiên nhiên dường như nhờ có 

thi nhân bỗng “có tình, có cá tính, có tâm tư, khi kín đáo, khi sôi nổi, lúc trìu 

mến, lúc mỉa mai” [15, tr.650]. Cả hai hòa quyện vào nhau, gắn bó với nhau 

và làm đẹp cho nhau. Thiên nhiên nâng đỡ, an ủi, vỗ về nhà thơ còn nhà thơ 

chăm chút, yêu thương, nâng niu, khám phá đến từng đường nét của cái đẹp. 

 “Quốc âm thi tập” được sáng tác theo thi pháp thơ Đường nên hình ảnh thế giới 

tự nhiên trong “Quốc âm thi tập” phảng phất dấu ấn “không khí sách vở” Trung Hoa là 

điều không thể tránh khỏi. Thế giới thiên nhiên ấy hiện lên với những tùng, sen, cúc, trúc, 

mai, phong, hoa, tuyết, nguyệt, lựu, hòe, non nước,… Tất cả về tụ họp trong thơ ông. 

Trước hết, để thể hiện sự ước lệ, tượng trưng về thế giới tự nhiên, Nguyễn Trãi đã 

sử dụng những từ, cụm từ, hình ảnh ước lệ, tượng trưng chỉ thiên nhiên như: “cửa trúc 

mây phủ, bóng trúc tre, hai cụm trúc, rặng mai hoa, hoa mai, mai trong tuyết, áng cúc lan, 

giậu cúc, nguyệt, tuyết, phong, vân, bến trúc đường thông”,... nhằm thi vị hóa hiện thực, 

“xây dựng nên những bức chân dung về thiên nhiên tao nhã, sang trọng và mĩ lệ”. 

Thiên nhiên không những mang đến cho con người niềm vui sống, làm 

cho đời sống tinh thần ngày một phong phú, đặc biệt thiên nhiên còn là nơi để 

con người “di dưỡng tính tình”. Thế giới của những người bạn mùa đông“tùng, 

cúc, trúc, mai” là nơi nhà thơ tìm thấy hình bóng của mình – cứng rắn, mạnh 
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mẽ, giàu nghị lực, luôn giữ vững “tiết sạch”, “cốt cách” thanh cao của người 

quân tử. Tuy có phần chủ quan nhưng trong cách cảm, cách nhìn này của 

Nguyễn Trãi, thiên nhiên tươi đẹp và tràn đầy sức sống đến diệu kỳ: 

Cội rễ bền đời chẳng động 

Tuyết sương thấy đã đặng nhiều ngày 

(Tùng) 

Tính tình nào đoái bề ong bướm 

Tiết muộn chẳng nài thuở tuyết sương 

(Cúc) 

Đã từng có tiếng trong đời nữa 

Quân tử ai chẳng màng danh 

(Trúc) 

Càng thuở già càng cốt cách 

Một phen giá một tinh thần 

(Mai) 

Có khi thiên nhiên lại mềm mại, nhẹ nhàng, thơm ngát với những “phong, 

hoa, tuyết, nguyệt”: 

Bến liễu dời thuyền đón nguyệt 

Gác vân còn chửa bút đeo hương 

(Bảo kính cảnh giới, bài 30) 

Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc 

Thuyền chở yên hà nặng vạy then 

(Thuật hứng, bài 24) 

Tuyết sóc treo cây điểm phấn 

Cõi đông giãi nguyệt in câu 

(Ngôn chí, bài 13) 

Ngoài vốn ngôn ngữ, hình ảnh ước lệ, tượng trưng được sử dụng để xây dựng 

lên bức tranh “sơn thủy điền viên”, ta còn gặp trong “Quốc âm thi tập” những “hình 

ảnh thiên nhiên, những loài hoa được Nguyễn Trãi sử dụng làm biểu tượng cho 

các mùa trong năm”. 
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 Trong cuộc sống con người có rất nhiều cách để cảm nhận về thời gian 

trong một năm. Các nhà thơ thời trung đại thường tính thời gian bằng những 

cách cảm nhận hết sức tinh tế đó là “thời gian theo mùa, theo vòng tuần hoàn”. 

Trong số các nhà thơ trung đại, Nguyễn Trãi là người thể hiện rõ nhất quy luật 

của thời gian trong năm thông qua các hình ảnh tượng trưng, ước lệ của từng 

mùa. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Ở mùa nào cũng vậy, Nguyễn 

Trãi đều có thơ. 

Bốn mùa xuân - hạ - thu - đông trong văn học trung đại nói chung thường 

mang tính tượng trưng, ước lệ cao. Mùa xuân phải có “mai, lan, chim oanh, ong 

bướm và có cả tấm lòng người quân tử”... Mùa hè phải có “hoa sen, lựu, chim 

cuốc, tiếng ve kêu”... Mùa thu phải có “hoa cúc vàng, lá ngô đồng, tiếng thu xào 

xạc”... Và mùa đông nhất thiết phải có “tùng, trúc, gió heo may”,...  

Trong “Quốc âm thi tập” hình ảnh bốn mùa xuất hiện với tần số lớn. Có 

khi, tác giả trực tiếp viết về mùa, cũng có khi tác giả miêu tả thông qua những 

hình ảnh giàu sức gợi cảm để vẽ lên một bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ đến 

từng đường nét.  

Yêu thiên nhiên, Nhà thơ không chỉ gắn bó hết mình với cảnh sắc thiên 

nhiên đất trời mà còn rất am hiểu về chúng. Ông phát hiện ra mối quan hệ giữa 

thiên nhiên và thời gian. Thiên nhiên đã “khoác những chiếc áo màu khác 

nhau” tùy theo từng thời gian. Cỏ cây, mây trời, hoa lá, sông hồ, núi rừng,.... đã 

thay đổi theo từng ngày, từng tháng và từng năm. Những thay đổi đó đôi khi cũng 

làm cho lòng người thay đổi và lòng thi nhân thêm dạt dào cảm xúc. Nhìn hoa đào, 

hoa mai nở thắm, tác giả thấy tín hiệu của một năm mới đang tới, báo hiệu một 

mùa xuân mới đang đến gần: 

Một đóa đào hoa khéo tốt tươi  

Cách xuân mơn mởn thấy xuân cười. 

(Đào hoa, bài 1)  

Xuân đến nào hoa chẳng tốt tươi 

Uưa mi vì tiết sạch hơn người 

(Mai) 
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 Chỉ “một đóa đào hoa”, Nguyễn Trãi liên tưởng đến cả “cảnh xuân mơn 

mởn”. Và nhìn thấy sắc đào, sắc mai tươi thắm tràn đầy nhựa sống như vậy, nhà thơ 

liên tưởng đến một niềm vui mới đang sắp tràn về. Phải là một con người tinh tế, 

nhạy cảm, sâu sắc, có tâm hồn yêu đời, nhà thơ mới có những phát hiện và cảm nhận 

tích cực như vậy. 

Cái hay, cái tài của thi nhân xưa nay vẫn là cảm nhận và miêu tả những 

khoảnh khắc giao mùa. Về điểm này, Nguyễn Trãi xứng đáng là một “nghệ sĩ 

bậc thầy”. Nhà thơ thật tinh tế, tài tình, khi quan sát và miêu tả cánh bướm đang 

vờn hoa giữa mùa xuân: 

Xuân chầy liễu thấy chưa hay mặt 

Vườn kín hoa truyền mới lọt tin 

Cảnh có tinh thần ong chửa thấy 

Tính quen khinh bạc bướm chăng gìn 

(Tảo xuân đắc ý) 

Khác với không khí “ve kêu, quyên gọi” rộn ràng, với những hòe lục của 

mùa hạ: “Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ/ Hồng liên trì đã tịn mùi hương” 

(“Bảo kính cảnh giới”, bài 43), “Vì ai cho cái đỗ quyên kêu/ Tay ngọc dùng 

dằng chỉ biếng thêu/ Lại có hòe hoa chen bóng lục/ Thức xuân một điểm não 

lòng nhau” (Cảnh hè), mùa thu lại là mùa của sương thu và gió lạnh, mùa của 

hoa cúc vàng nở đưa hương ngào ngạt giữa không gian tĩnh lặng, mượt mà, sâu 

lắng “Thu êm cửa trúc mây phủ/ Xuân tĩnh đường hoa gấm thêu”:  

Nào hoa chẳng bén khí đầm hâm 

Có mấy bầu sương nhị mới đâm 

Trùng cửu chớ hiềm thu đã muộn 

Cho hay thu muộn tiết càng thơm 

(Cảnh hè) 

Đồng thời, mùa thu còn là mùa của trăng sao. Giữa không gian mênh 

mông, thanh thoát, tĩnh lặng ấy, nước thu thêm trong hơn, trời thu thêm cao 

và trăng thu trong sáng đến vô ngần: 

Nguyệt trong đáy nước, nguyệt trên không 
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Xem ắt lầm một thức cùng 

Hải nhược chiết lên cảnh quế tử 

Giang phi chiếm được giấc thiềm cung 

Thu cao thỏ ướm thăm lòng biển 

Vực lạnh, châu mừng thoát miệng rồng 

(Mặt trăng trong nước) 

 Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu hệ thống ngôn ngữ, hình ảnh tượng 

trưng, ước lệ về thế giới tự nhiên trong “Quốc âm thi tập”, chúng tôi nhận 

thấy phần lớn các hình ảnh được Nguyễn Trãi sử dụng không phải chỉ để 

miêu tả thiên nhiên thuần túy mà thường trở thành “những biểu tượng nghệ 

thuật” gửi gắm vào đó quan niệm “chân - thiện – mĩ”, trở thành biểu tượng 

về phẩm cách, ý chí và khí tiết của kẻ sĩ, của người quân tử. Khía cạnh này 

chúng tôi sẽ tập trung làm rõ ở những nội dung sau. 

Nhìn chung, sự kết hợp giữa các hình ảnh mang màu sắc ước lệ, tượng 

trưng cùng với cách miêu tả mang đậm màu sắc thơ Nôm giản dị, thuần phác 

đã tạo nên một thế giới tự nhiên vừa sinh động vừa gửi gắm vào đó những 

quan niệm, những tư tưởng, những hình tượng thẩm mĩ độc đáo. Chính những 

nét riêng này khiến cho thế giới tự nhiên trong “Quốc âm thi tập” vừa như lạ 

vừa như quen trong lòng độc giả bao thế kỷ qua. 

2.3.2. Ước lệ, tượng trưng về đời sống xã hội 

Khi tìm hiểu “Quốc âm thi tập”, chúng tôi nhận thấy từ những ước lệ, 

tượng trưng về thế giới tự nhiên được tác giả vận dụng xây dựng nên một thế 

giới tự nhiên “phong phú, giàu có, sang trọng, mĩ lệ” còn xuất hiện những 

ước lệ, tượng trưng làm chất liệu để xây dựng lên bức chân dung về đời sống 

và hiện thực xã hội đương thời. 

“Quốc âm thi tập” phần lớn được sáng tác khi tác giả đã “xuất thế”, 

không còn được triều đình trọng dụng. Về với Côn Sơn thanh tĩnh, xa chốn 

phồn hoa, vì vậy, thế giới đời sống xã hội trong “Quốc âm thi tập” ít nhiều 

chịu ảnh hưởng của tư tưởng Lão – Trang. 
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Tư tưởng Lão – Trang chủ trương “sống vô vi”, thuận theo tự nhiên, 

mọi sự ở trên đời đều biến hóa theo lẽ tự nhiên của trời đất, có sinh có tử, có 

nguy an, có thành bại… do đó coi thường danh lợi. Chi phối bởi quan niệm 

đó, Nguyễn Trãi có sử dụng những từ ngữ, hình ảnh ước lệ, tượng trưng trong 

“Quốc âm thi tập” như: “Kim cốc vườn hoang, tiệc họp lan đình, áng mây 

nổi, giấc mộng gửi kiến cành hòe, giọt sương rơi đầu ngọn cỏ”,… nhằm 

khẳng định công danh phú quý như “giọt sương treo đầu ngọn cỏ”, như giấc 

mộng hư ảo thoảng qua đời người, như bông hoa nở tươi tắn, rực rỡ mỗi sớm 

mai và tàn úa lúc chiều tà: 

Nước kiến phong quang hầu mấy kiếp 

Rừng nho nấn ná miễn qua ngày 

(Tự thuật, bài 1) 

Lan đình tiệc họp mây ảo 

Kim cốc vườn hoang rế cày 

(Trần tình, bài 9) 

Danh thơm một áng mây nổi 

Bạn cũ ba thu lá tàn 

(Thuật hứng, bài 18) 

Bên cạnh đó, để phủ định công danh phú quý đối với bậc quân tử, đấng 

trượng phu, tác giả đã dẫn điển tích nói về giấc mơ “vinh hiển” của người xưa tên 

là Thuần Vu Phần. Ông uống rượu say, nằm ngủ thiếp đi dưới gốc cây hòe. Trong 

giấc mơ, ông mơ thấy mình đang ở nước Hòe An, thi cử đỗ đạt, được nhận công 

danh phú quý “rất mực vinh hiển”. Sau đó, ông bừng tỉnh dậy và nhận ra đó chỉ là 

giấc mộng. Từ điển ấy, Nguyễn Trãi nhấn mạnh hơn nữa về sự phù phiếm, chớp 

nhoáng, mong manh, có đấy nhưng rồi như giọt sương nơi đầu ngọn cỏ của công 

danh phú quý: 

Phú quý đầu sương ngọn cỏ 

Công danh kiến gửi cành hòe 

(Tự thán, bài 3) 
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Khi về ở ẩn, Nguyễn Trãi thường tìm đến thiên nhiên làm bầu bạn, như 

tìm sự an ủi cho chính mình nhưng cũng từ thiên nhiên mà ông nhận ra quy 

luật của cuộc đời: 

Hoa càng khoe tốt, tốt càng rữa 

Nước chớ khoe đầy, đầy ắt vơi 

(Tự thán, bài 1) 

Hùm oai muông mạnh còn nằm cũi 

Khướu hót chim khôn phải ở lồng 

(Tự giới, bài 1) 

Quy luật của “hoa rữa, nước vơi” mà Nguyễn Trãi nói đến ở đây thực 

chất biểu hiện một quy luật bất công phổ biến trong cuộc đời, những người có 

tài, có đức dễ bị người đời đố kị, vùi dập, loại bỏ. Hay “Hùm oai muông 

mạnh, khướu hót chim khôn” phải nằm cũi, phải ở lồng chính là biểu tượng 

của những bậc hiền tài, trung thần bị cô lập, bị ruồng bỏ còn những kẻ thấp 

hèn, cơ hội, bất tài vô dụng lại được trọng dụng. 

Trong “Quốc âm thi tập”, Nguyễn Trãi luôn đề cao khát vọng, ước mơ 

về một xã hội lí tưởng “Vua Nghiêu Thuấn, dân Nghiêu Thuấn”, một cuộc 

sống “núi láng giềng, chim bầu bạn, nguyệt anh tam”,...  

Giành được nền thái bình đã khó, giữ vững nền thái bình ấy càng khó hơn. 

Để cảnh thái bình được tồn tại đến muôn đời, người dân được mãi mãi sống trong 

yêu vui, hạnh phúc, Nguyễn Trãi khao khát hướng đến và tích cực  xây dựng một 

xã hội lý tưởng, trên có “vua sáng tôi hiền”, dưới người dân được hưởng cuộc 

sống “an cư lạc nghiệp”, giống như thời của vua Nghiêu Thuấn: 

Vua Nghiêu Thuấn, dân Nghiêu Thuấn 

Dường ấy ta đà phỉ sở nguyền 

(Tự thán, bài 4) 

Nuôi con mới biết lòng cha mẹ 

Thấy loạn thì hay đời Thuấn Nghiêu 

(Bảo kính cảnh giới, bài 8) 
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Mượn điển cố nói về xã hội Trung Hoa thời Nghiêu Thuấn, Nguyễn 

Trãi không chỉ miêu tả, kỳ vọng về một xã hội tốt nhất, thái bình thịnh trị nhất 

cho dân tộc mà Nguyễn Trãi còn muốn nhắn nhủ những người đang gánh lấy 

trách nhiệm “trị nước an dân” đương thời hãy chăm lo hơn nữa đến đời sống 

của nhân dân, lắng nghe nguyện vọng tâm tư của dân. Trên mặt trận chăm 

dân, Nguyễn Trãi đã đơn độc mang ngọn đuốc nhân nghĩa, cố vượt lên những 

con người tầm thường, ích kỷ để đem ánh sáng ấy chiếu rọi đến nhân dân. 

Nhưng càng cố gắng thì ông càng bị những thế lực đen tối ấy chặn lại. Mượn 

tích Bá Nhạc, Trương Hoa, Nguyễn Trãi ngầm trách vua sao để gian thần che 

mắt mà quên mất không dùng người hiền tài: 

Bà ngựa dầu lành nào Bá Nhạc 

Cái gươm nhẫn có thiếu Trương Hoa 

(Tự thuật, bài 3) 

Bất mãn trước hiện thực quan trường, nỗi đau biến thành tâm bệnh căn 

bệnh “vu khoát” trong đời: 

Vu khoát đời ta mang bệnh ấy 

Chữa đành không thuận tuổi thêm ra 

(Ngẫu nhiên làm) 

Phải chăng căn bệnh “vu khoát” ấy giúp Nguyễn Trãi phần nào nguôi 

ngoai nỗi đau trước hiện thực lý tưởng không thành. Không ít lần ông nhắc 

đến điển “Đường Ngu”, tưởng như mình đang là “bề tôi”, là “thần dân” 

đang sống trong thời đại của vua Nghiêu, vua Thuấn: 

Gian lều cỏ đội đức Đường Ngu 

(Ngôn chí, bài 14) 

Tôi Đường Ngu đất Đường Ngu 

(Trần tình, bài 7) 

Ngẫm ngọt sơn lâm mấy thị triều 

Nào đâu là chẳng đất Đường Nghiêu 

(Mạn thuật, bài 2) 
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Bên cạnh những khát vọng, ước mơ về một xã hội lý tưởng ấy, Nguyễn 

Trãi còn cho thấy một mảng cuộc sống của những kẻ tiểu nhân, lọc lừa, lòng dạ 

hiểm sâu, nơi mà con người đối xử với nhau bằng thủ đoạn, bội bạc, xảo trá: 

Chim có miệng kêu âu ngậm lại 

Cáo khuyên lòng ở, mựa còn ngờ 

(Tự thán, bài 38) 

Nguyễn Trãi đã tinh tế trong việc sử dụng cặp hình ảnh đối lập “âu lộ” 

tượng trưng cho bậc quân tử khí tiết, trung trinh và “chim, cáo” tượng trưng 

cho những kẻ tiểu nhân, cơ hội. 

Với Nguyễn Trãi, công danh chỉ là phương tiện thực hiện điều chính 

nghĩa, làm những việc ích nước lợi dân. Tuy nhiên, mười năm làm quan, ông 

hoàn toàn thất vọng khi nhận ra nơi cửa quyền nhiều “hiểm hóc”, “quanh 

co”, “thác cả”, “khổ nhục”. Ở đó có những hạng người ích kỷ, tầm thường, 

nhỏ nhen, hám danh, hám lợi, không quan tâm, không chăm lo đến đời sống 

của nhân dân. Là người từng trải qua nhiều gian nan thử thách, con người của 

bản lĩnh, can trường, cứng cỏi thời bình Ngô, vậy mà khi đất nước hòa bình, 

Nguyễn Trãi ngỡ ngàng trước “lòng người ngắn dài” của những con người 

vốn đã từng cùng ông “kề vai sát cánh”, “vào sinh ra tử” trong cuộc chiến, 

tình nghĩa chẳng khác gì “huynh đệ thủ túc”:  

Dễ hay ruột bể sâu cạn 

Khôn biết lòng người ngắn dài” 

(Ngôn chí, bài 5) 

Không chỉ vậy, Nguyễn Trãi còn thấy băn khoăn, “ái ngại” về sự 

“khúc khuỷu” giữa chốn quan trường: 

Dễ hay ruột bể sâu cạn 

Khôn biết lòng người ngắn dài 

Co que thấy bấy ruột ốc 

Khúc khuỷu làm chi trái hòe 

(Trần tình, bài 8) 

Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn 
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Lòng người quanh tựa nước non quanh 

(Bảo kính cảnh giới, bài 9) 

Không thể “lụy vì danh” mà khom lưng theo người, ông đem hai chữ 

công danh gắn với sự nghiệp cả đời chỉ để đổi lấy “cần câu”, vui thú tiêu dao 

cho qua ngày tháng “Đem công danh đổi lấy cần câu/ Thân đà hết lụy thân 

nên nhẹ” (“Mạn thuật”, bài 8). Trong khi “Ngày tháng bằng thoi một phút 

cười” (“Ngôn chí”, bài 21), đời người như “phút chim bay” thì “danh thơm” 

với Nguyễn Trãi cũng chỉ là “một áng mây nổi”, một giấc mộng thoáng qua 

trong đời con người: 

Phú quý treo sương ngọn cỏ 

Công danh gửi kiến cành hòe 

(Tự thán, bài 3) 

Từ những băn khoăn, trăn trở về xã hội, về cuộc sống trên những trang 

thơ của Nguyễn Trãi đã chứng tỏ mặc dù ông quyết tâm dứt bỏ đường công 

danh để tìm đến chốn lâm tuyền, trở về quê cũ, cảnh thanh làm bạn với cỏ 

cây, vui thú điền viên nhưng sâu thẳm trong tâm hồn Nguyễn Trãi vẫn là một 

mối tình tha thiết với đất nước, với nhân dân. 

2.3.3. Ước lệ, tượng trưng về người quân tử 

Trong văn học, hình ảnh vừa là khách thể của hiện thực đời sống vừa 

mang tính chủ quan của tác giả. Với “Quốc âm thi tập”, Nguyễn Trãi đã tạo 

ra “một thế giới hình ảnh giàu có”. Bên cạnh những hình ảnh cụ thể gần gũi 

với hiện thực đời sống dân dã như: “lảnh mùng, bè muống, đất ải, ao cạn,... 

Nguyễn Trãi còn “quy tụ” trong thơ của mình “một thế giới hình ảnh ước lệ, 

tượng trưng” góp phần xây dựng lên những hình ảnh khuôn mẫu, mực thước, 

quy phạm, dựng lên những “bức chân dung” về đời sống xã hội, về con 

người - đặc biệt là người quân tử. Bằng tâm huyết và tài năng văn thơ kiệt 

xuất của mình, hình ảnh người quân tử sống khiêm nhường, phẩm cách cứng 

cỏi, thanh sạch đã được Nguyễn Trãi nhìn nhận, khám phá từ nhiều góc độ 

khác nhau trong “Quốc âm thi tập”. 
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Trước hết, tác giả sử dụng những hình ảnh ước lệ, tượng trưng như “tùng, cúc 

trúc, mai, sen...” để thể hiện những phẩm chất, cốt cách, ý chí của người quân tử.  

Hoa mai là loài hoa xuất hiện nhiều trong thơ xưa, cũng là “điển hình của 

lối thơ ước lệ, tượng trưng trong thơ Đường”. Hoa mai trong đôi mắt của thi 

nhân là loài hoa thanh cao, quý phái, trắng trong, đẹp và thơ “Tây Hồ nguyệt sắc 

thị mai hoa - Sắc trắng Tây Hồ là hoa mai” (Tô Đông Pha). Trong thơ Đỗ Phủ, hoa 

mai còn là người bạn tâm giao “Tuần thiềm bất phạ ngọc lâu han – Dạo quanh 

thiềm để tìm hoa mai mà cười cùng”. Mấy trăm năm sau, nhà thơ Cao Bá Quát chỉ 

“cúi đầu bái mai hoa” vì hoa mai tượng trưng cho khí phách kiên cường, bất khuất 

của người quân tử:“Thập tải luân giao cầu cổ kiến/ Nhất sinh đê thủ bái mai 

hoa”(Mười năm đi tìm gươm báu/ Một đời chỉ biết cúi đầu trước hoa mai). 

Trong “Quốc âm thi tập”, hoa mai với những phẩm chất cao đẹp của mình đã 

trở thành hình ảnh tượng trưng cho phẩm cách cao quý, thanh sạch của người quân 

tử, cũng là khí tiết cứng cỏi, phẩm cách thanh quý của con người Nguyễn Trãi: 

Xuân đến nào hoa chẳng tốt tươi 

Ưa mi vì tiết sạch hơn người 

Gác Đông ắt đã từng làm khách 

Há những Bô tiên kết bạn chơi 

(Mai, bài 1) 

Không những thế, hình ảnh cây mai dù đã già, đã sống lâu năm nhưng 

đứng trước mưa gió, rét mướt, lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông vẫn không 

thay dáng, đổi hình. Thêm một lần nữa, Nguyễn Trãi mượn làm biểu tượng 

cho người quân tử dù gặp khó khăn, trước cường quyền, bạo lực vẫn giữ được 

trọn vẹn cốt cách, nết người thanh tao:  

Càng thuở già càng cốt cách 

Một hen giá một tinh thần 

(Thơ Mai) 

Hay: 

Mai già sá nết người thanh 

(Tự thán, bài 6) 
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Nguyễn Trãi yêu hoa mai như tâm hồn của mình, tìm, chăm, gìn giữ, 

mà thật sảng khoái, hoa mai biểu tượng cho người quân tử cũng chính là biểu 

tượng cho phẩm chất, tâm hồn cụ. 

Trong thơ Nguyễn Trãi, chúng ta còn bắt gặp nét độc đáo của nhà thơ 

khi xây dựng hình ảnh của “mai”, và hình ảnh của “trúc” như hai vế của câu 

đối, cân xứng, hài hòa. Nếu “mai” là “hồn” thì “trúc” là “tính cách”: 

Thân nhàn dầu tới dầu lui 

Thua được bằng cờ ai kẻ đôi 

Bạn cũ thiếu đâu đèn liễn sách 

Tính quen chẳng kém trúc cùng mai 

(Ngôn chí, bài 12) 

Cây trúc với đặc điểm vỏ cứng, thân thẳng, ruột rỗng, người đời yêu 

mến trúc không chỉ vì trúc cứng cỏi, thẳng ngay mà còn vì tiết thanh sạch của 

trúc, không nới lỏng lòng mình trước những đời thường đầy các dỗ giống như 

khí tiết thẳng ngay, thanh quý, không màng danh lợi, dục vọng tầm thường 

của người quân tử “Có miệng tựa bình đà chỉn giữ/ Có lòng bằng trúc mấy 

nên hư” (“Mạn thuật”, bài 11). Không chỉ vậy, lòng thẳng ngay của trúc cũng 

là lòng thẳng ngay của người quân tử không những ngăn chặn phường “phàm 

phu tục tử” mà trúc còn cùng với “muôn ngàn ngọn trúc đại ngàn vươn xa 

quét sạch tục trần”: “Trúc rợp hiên mai quét tục trần”. 

Cũng giống như tùng, nhà thơ dành ba bài thơ để tạo nên hình ảnh trọn 

vẹn của cây trúc với những cốt cách nổi bật và tương đồng với hình ảnh của 

một kẻ sĩ: “Ưa mày vì bởi tiết mày thanh” (“Trúc”, bài 1), “Huống lại nhưng 

ngưng chẳng bén tục” (“Trúc”, bài 2), “Từ thuở hóa rồng càng lạ nữa/ Chúa 

xuân ngẫm càng huyễn thay” (“Trúc”, bài 3). 

Trong “tam hữu - ba người bạn mùa đông” còn tùng. Tùng ít nhắc đến 

so với mai và trúc nhưng tùng không thể thiếu trong “tam hữu” này. 

Tùng là cây thân gỗ, cứng, chắc, vì vậy, tùng thường được chọn làm cột 

trụ để dựng nhà. Không chỉ vậy, tùng là loại cây xanh tốt quanh năm, bất chấp 

khí hậu giá lạnh, khắc nghiệt của mùa đông. Do đó, hình ảnh cây tùng đã 
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thành biểu tượng tượng trưng cho tính cách mạnh mẽ, chịu đựng gian khổ, có 

tài “lương đống” của người quân tử. Trong “Quốc âm thi tập”, tùng cùng với 

hai người bạn mùa đông là trúc và mai được nhà thơ “mời về tụ họp” đầy đủ. 

Trong chùm thơ vịnh tùng phần “Hoa mộc môn” gồm ba bài, mỗi bài 

tác giả lại “dụng công” để xây dựng một đặc điểm riêng của cây tùng: 

Bài 1, cây tùng được biết đến như một “người khách vững chãi” giữa 

chốn lâm tuyền: 

Thu đến cây nào chẳng lạ lùng 

Một mình lạt thuở ba đông 

Bài 2, cây tùng còn mang sứ mệnh cao cả, thiêng liêng là bởi vì tùng có 

tài “lương đống”: 

Đống lương tài có mấy bằng mày 

Nhà cả đòi phen chống đòi ngay 

Bài 3, cây tùng quý hơn, có tác dụng hơn, bởi tùng là một trong các vị 

thuốc “trường sinh bất tử”: 

Hổ phách phục linh nhìn mới biết 

Dành còn đề trợ dân này. 

Ba bài thơ hợp lại, tạo thành hình ảnh một cây tùng hoàn chỉnh. Qua đó, 

Nguyễn Trãi làm nổi bật lên những phẩm chất cao quý của người quân tử. Người 

quân tử được coi như “rường cột nước nhà”, dẫu “phải làm khách chốn lâm 

tuyền” vẫn khao khát cống hiến tài đức cho đất nước, trong lúc khó khăn, nguy 

biến, không giao động, không lung lay, không bi quan, bi lụy trước bão giông, gió 

rét, vẫn mong muốn được đem tâm huyết, nhựa sống của mình để chăm lo sức 

khỏe cho nhân dân, làm cho dân được êm ấm, hạnh phúc. Cây tùng ấy không phải 

là cây tùng lánh đời, cô ngạo mà là cây tùng trong bất cứ tình huống nào vẫn 

hướng về cuộc đời, về con  người, có ích cho cuộc đời, cho con người. Cây tùng 

không chỉ cứng cỏi ở vẻ bề ngoài mà còn đẹp một vẻ đẹp nội tại, kín đáo, đẹp ở 

phẩm chất hữu dụng. Nhưng cái tài “lương đống” và “thứ thuốc trường sinh” của 

tùng không phải là thứ mang ra khoe khoang mà trái lại rất khiêm nhường, phải 

“nhìn mới biết” đó chính là hình ảnh hoàn chỉnh cho ba phẩm chất cao quý 
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“nhân, trí, dũng” của người quân tử. Có thể nói, cây tùng là nghĩa đen, còn phẩm 

chất của cây tùng là nghĩa bóng, là khí phách tinh anh của cụ Nguyễn Trãi. Thêm 

một lần Nguyễn Trãi vì dân, mặc dù bị buộc lui về ẩn dật tại Côn Sơn nhưng “cái 

hành tàng, cái xuất xử” của nhà thơ chỉ là bất đắc dĩ. Qủa thực, tùng là phẩm chất 

của bậc hiền nhân, quân tử cũng chính là phẩm chất tâm hồn của cụ Nguyễn Trãi, 

“xanh muốt, reo vang cùng năm tháng”. 

Bên cạnh ba người bạn mùa đông là “tùng, trúc, mai” thì cúc cũng là 

loài hoa được thi nhân mượn làm hình ảnh ước lệ, tượng trưng cho người 

quân tử. Người ta yêu quý cúc vì tính cách thanh đạm, khiêm nhường. Trong 

khi các loài hoa đua nhau khoe sắc mỗi độ xuân về thì cúc lại nở rộ vào độ 

thu sang. Trong “Quốc âm thi tập”, Nguyễn Trãi đã làm toát lên tất cả những 

phẩm chất đẹp đẽ của loài hoa “thanh đạm, khiêm nhường” này: 

Người đua nhan sắc thuở xuân đương 

Nghĩ chờ thu, cực lạ nhường 

Hoa nhẵn rằng đeo danh ẩn dật 

Thức còn phô, khách văn chương 

(Cúc) 

Nếu cúc vàng tượng trưng cho sự “khiêm nhường, thú ẩn dật” thì cúc 

đỏ không chỉ rực rỡ, thơm ngát mùi hương mà còn khiến tác giả liên tưởng 

đến hình ảnh người quân tử với tấm lòng “trung nghĩa, sắt son”: 

Cõi đông còn thức, xạ cho hương 

Tạo hóa sinh thành khác đẳng thường 

Chuốt lòng so, chăng bén tục 

Bề tiết ngọc, kể chi sương 

(Cúc đỏ) 

Trong thế giới “các loài hoa quân tử, quý phái”, nhà thơ không quên 

nhắc đến hình ảnh hoa sen. Sen là loài cây sống ở bùn nhưng “gần bùn mà 

chẳng hôi tanh mùi bùn” đã trở thành biểu tượng cho người quân tử. Dẫu 

trong hoàn cảnh khó khăn, gian nan, vất vả hay “hôi tanh mùi bùn”, nhưng 

người quân tử vẫn luôn luôn gìn giữ cho tâm hồn trong sạch, thơm mát. Từ 
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những đặc điểm đó của hoa sen, Nguyễn Trãi đã xây dựng nên bức chân dung 

về người quân tử trong “Quốc âm thi tập”: 

Lòng nhơ chẳng biết tốt hòa thanh 

Quân tử kham khuôn được thưở danh 

Gió đưa hương, đêm nguyệt tĩnh 

Trinh làm của, có ai tranh 

(Hoa sen) 

Bên cạnh việc sử dụng những hình ảnh ước lệ, tượng trưng như tùng, 

trúc mai,... thể hiện những phẩm chất, cốt cách, ý chí của người quân tử. 

Nguyễn Trãi còn sử dụng những cặp hình ảnh ước lệ, tượng trưng đối lập 

như: “Đai lân phù hổ/ Bến trúc đường thông”, “Cửa mận đào/ Vườn cam 

quýt”,... nhằm gửi gắm quan điểm phủ nhận danh lợi, khẳng định quan niệm 

dứt khoát và thẳng thắn của người quân tử giã từ chốn đua chen trở về với 

cuộc sống thanh nhàn, ẩn dật để giữ sạch khí tiết của mình: 

Đai lân phù hổ lòng chăng ước 

Bến trúc đường thông cảnh cực thanh 

(Tức sự, bài 1) 

Hay: 

Ngoài cửa mận đào là khách đỗ 

Trong vườn cam quýt ấy tôi mình 

(Tự thán, bài 13) 

Khi thể hiện cuộc sống thanh nhàn, ẩn dật của kẻ sĩ, Nguyễn Trãi đã sử dụng hệ 

thống những hình ảnh ước lệ, tượng trưng như: âu lộ, chim muông, am quạnh, giỏ cơm 

bầu nước, khăn cóc, hài gai, gian lều lá, áo bông, dưa muối, bức áo sen... 

Chốn ở trải gian lều lá 

Mùa quan chằm bức áo sen 

(Tức sự, bài 2) 

Cơm ăn dầu có dưa muối 

Áo mặc nài chi gấm là 

(Ngôn chí, bài 3) 
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Ngoài ra, để xây dựng hình ảnh người quân tử, Nguyễn Trãi còn mượn 

những hình ảnh vốn chỉ quy luật của tự nhiên như: “nước tuôn, bể cả”, “đất 

chồng, núi cao”, để diễn tả một quy luật của cuộc đời. Qua quy luật đó, 

Nguyễn Trãi còn bộc lộ ý chí kiên định của bậc quân tử, trước hoàn cảnh khó 

khăn vẫn luôn khẳng định được bản lĩnh của mình: 

Nước càng tuôn đến bể càng cả 

Đất một chồng thêm núi một cao 

(Tự thuật, bài 122) 

 “Quốc âm thi tập” là tập thơ sáng tác bằng ngôn ngữ dân tộc. Tác giả 

Nguyễn Trãi đã tiếp thu, kế thừa nhiều yếu tố (ngôn ngữ, hình ảnh, cách diễn 

đạt,...) trong văn học cổ qua thi pháp ước lệ. Sự tham gia của những hình ảnh 

ước lệ, tượng trưng nói trên đã tạo ra hiệu quả cao trong diễn đạt và biểu cảm. 

Nó góp phần làm nên tính trang nhã, hàm súc cho tập thơ, mặt khác, hệ thống 

hình ảnh ước lệ, tượng trưng đó đã góp phần xây dựng lên hình ảnh người quân 

tử mẫu mực mang đậm dấu ấn thời đại. 

Không chỉ vậy, hệ thống những hình ảnh ước lệ, tượng trưng đó đã làm 

nên một Nguyễn Trãi, một nhà nho, một bề tôi trung thành luôn giữ vẹn tấm 

lòng trung - hiếu, trung - cần, ngay thẳng, dốc tâm dốc sức làm điều ích nước lợi 

dân, điều “nhân nghĩa” nhằm đem lại nền quốc phú binh cường cho đất nước. 

Đó cũng là cách “trọn đạo” của kẻ bề tôi: 

Tôi người hết tấc lòng trung hiếu 

Ai há liệu nơi thịnh suy 

(Tự thán, bài 30) 

Bui có một niềm chăng nỡ trễ 

Đạo làm con mấy đạo làm tôi 

(Ngôn chí, bài 1) 

Bui có một lòng trung lẫn hiếu 

Mài chăng khuyết nhuộm chăng đen 

(Thuật hứng, bài 24) 
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2.4. SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO NHỮNG ƯỚC LỆ, TƯỢNG TRƯNG 

TRONG “QUỐC ÂM THI TẬP” CỦA NGUYỄN TRÃI 

2.4.1. Sáng tạo về từ ngữ 

Khi tìm hiểu về ngôn ngữ trong thơ Nôm Nguyễn Trãi, tác giả La Kim 

Liên có nhận xét rằng: “Chúng ta cảm giác rằng, đối với Nguyễn Trãi, việc tìm 

từ ngữ để sáng tác như là ông quờ tay bên cạnh mình để nhặt những thanh củi 

để nhóm lên bếp lửa thơ hừng hực tình yêu tiếng Việt. Đó là những gian lều, lá 

sen, vườn chim, cần câu, tóc, tai, cơm, muối, con am, không xa lạ với bất kỳ 

người Việt Nam nào” [15, tr.115]. 

Qủa đúng như vậy, khi tìm hiểu “Quốc âm thi tập”, chúng ta có cảm giác 

như tất cả hiện thực sinh động, phong phú của đời sống có thể đi vào thơ để 

khoác lên mình màu sắc ước lệ, tượng trưng độc đáo.  

Văn học dân gian là “mảnh đất tinh luyện ngôn ngữ dân tộc, giúp cho 

tiếng Việt ngày càng giàu đẹp, trong sáng”. Trong“Quốc âm thi tập”, Nguyễn 

Trãi không chỉ vận dụng ngôn ngữ dân gian một cách đơn thuần mà còn tiếp thu 

một cách sáng tạo.  

Trước hết, Nguyễn Trãi đã sử dụng thành ngữ, tục ngữ, ca dao một cách 

linh hoạt, sáng tạo, từ đó tạo nên nét nghĩa mới, hàm súc và cô đọng hơn. Câu 

tục ngữ “Con sâu làm rầu nồi canh” dùng để nói tới việc một cá nhân không tốt 

có thể làm ảnh hưởng tới một tập thể, nhưng khi Nguyễn Trãi viết “Nếu có sâu 

thì bỏ canh” (“Bảo kính cảnh giới”, bài 9) thì câu thơ cho ta một cách hiểu 

khác. “Sâu” trong trường hợp này ngầm chỉ loại người cơ hội, xấu xa, tiểu nhân, 

có thể trở thành mối nguy hiểm, âm thầm đe dọa đến tập thể, phá hoại cả xã hội, 

vì vậy cần thiết phải loại trừ ngay. Câu thơ vừa là lời khuyên răn chúng ta về 

cách ứng xử trong cuộc sống vừa thể hiện thái độ rõ ràng, dứt khoát của Nguyễn 

Trãi về sự đấu tranh không khoan nhượng với những hạng người “sâu mọt”, 

làm hại đến nhân dân, đất nước. 

 Từ câu tục ngữ quen thuộc “Nước chảy đá mòn” vốn phản ánh một quy 

luật tất yếu về sự đổi thay của vạn vật trước sự tác động của ngoại cảnh, Nguyễn 

Trãi đã vận dụng linh hoạt để sáng tạo nên một quy luật của xã hội “Dấu người 



 65 

đi là đá mòn” (“Ngôn chí”, bài 21). Câu thơ hàm ý muốn nói rằng, con người 

khi đã có lòng kiên trì, có niềm tin thì mọi việc dù lớn, dù nhỏ, dù khó khăn đến 

đâu cũng sẽ thành công. 

Trong cuộc sống khi nói về những người không chỉ làm chuyên một công 

việc, một nghề, dân gian thường dùng câu thành ngữ “Hai thớ ba đồng”. Nhưng 

khi sử dụng câu thành ngữ này trong “Quốc âm thi tập”, Nguyễn Trãi đã 

chuyển thành câu thơ: “Một cơm hai việc nhiều người muốn/ Hai thớ ba đồng 

họa kẻ tham”. Đối tượng mà tác giả nói đến ở đây bao quát hơn. Đó chính là 

những kẻ tham lam, vơ vét, lòng tham không đáy, dẫu bao nhiêu cũng thỏa mãn. 

Ở góc độ thứ hai, Nguyễn Trãi đã mượn “mô thức” của tục ngữ, ca dao 

để sáng tạo ra những tượng trưng, ước lệ mang dáng dấp, tục ngữ, ca dao. 

Khi Nguyễn Trãi viết: 

Thế sự người no ổi tiết bẩy 

Nhân tình ai ủ cúc mùng tơi 

(Ngôn chí, bài 21) 

Người đọc có cảm tưởng những hình ảnh:“ổ tiết bảy”, “cúc mùng tơi”, 

đặt trong kết cấu hai câu thơ là những chiêm nghiệm, đúc kết từ hiện thực cuộc 

sống để nói về nhân tình thế thái, về cái giá mà con người phải trả cho “được 

thời và mất thế” ở đời. 

Hay những câu thơ: 

Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn 

Lòng người quanh tựa nước non quanh 

(Bảo kính cảnh giới, bài 9) 

Khi bão mới hay là cỏ cứng 

Thuở nghèo mới biết tôi lanh 

(Bảo kính cảnh giới, bài 4) 

Hoa càng khoe tốt, tốt càng rữa 

Nước chớ cho đầy, đầy ắt vơi 

(Tự thán, bài 15) 
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Ta tưởng như đó là những kinh nghiệm sống, những triết lí, những quy 

luật của tự nhiên, của đời người mà nhân dân đúc kết từ cuộc sống lao động, từ 

những trải nghiệm nhiều đời mới có được. 

 Bên cạnh vốn ngôn ngữ dân gian, khi sáng tác văn học, các nhà thơ, nhà 

văn trung đại luôn coi vốn ngôn ngữ tượng trưng, ước lệ tiếp thu từ văn chương 

bác học như một nguồn thi liệu quý giá. “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi 

mặc dù được sáng tác theo thi pháp thơ Đường nhưng bằng tài năng văn thơ kiệt 

xuất của mình, bằng sự am hiểu tường tận và sự giàu có về vốn ngôn ngữ dân 

tộc, Nguyễn Trãi đã mang đến những nét nghĩa độc đáo, mới mẻ cho ngôn ngữ 

ước lệ, tượng trưng vốn quen thuộc, khuôn mẫu trong văn chương bác học. 

 Khi sử dụng những cách nói tượng trưng, ước lệ, Nguyễn Trãi luôn đặt song 

song hình ảnh tượng trưng, ước lệ bên cạnh hình ảnh cụ thể, quen thuộc, gần gũi, trong 

đời sống nhằm tạo nên một lối diễn đạt riêng vừa trang nhã, trang trọng, vừa giản dị, đời 

thường như “thạch lựu, hiên, hồng liên, trì” đi liền với “phun thức đỏ, tiễn mùi hương” 

hay “phong nguyệt, yên hà” với “đầy qua nóc, nặng vạy then”: 

Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ 

Hồng liên trì đã tịn mùi hương 

(Bảo kính cảnh giới, bài 43) 

Hay: 

Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc 

Thuyền chở yên hà nặng vạy then 

(Thuật hứng, bài 24) 

Không chỉ vậy, để tạo nên hiệu quả diễn đạt đặc biệt, sâu sắc ấy, Nguyễn 

Trãi còn sử dụng những cặp hình ảnh đối nhau, giữa một bên là hình ảnh mang 

màu sắc cổ điển, ước lệ, tượng trưng và một bên là hình ảnh thuần Việt như 

“cửa quyền – đường lợi”, “cửa mận đào – nhà cam quýt”,… 

Đã biết cửa quyền chăng lọt lẫn 

Cho hay đường lợi cực quanh co 

(Ngôn chí, bài 5) 

Ngoài cửa mận đào là khách đỗ 
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Trong nhà cam quýt ấy tôi mình 

(Tự thán, bài 13) 

Nhìn chung, trong văn chương trung đại, những ước lệ, tượng trưng có 

sẵn trong văn học dân gian cũng như trong văn chương bác học được các tác giả 

sử dụng phổ biến, rộng rãi. Không dừng lại ở đó, nhiều tác giả còn tạo ra sự mới 

mẻ từ những ước lệ, tượng trưng đó bằng cách “phá vỡ những thuộc tính ước lệ 

cổ điển”. Trong xu hướng đó, Nguyễn Trãi với “Quốc âm thi tập” có những 

đóng góp quan trọng mang tính tiên phong. 

2.4.2. Sáng tạo về hình ảnh 

Trong “Quốc âm thi tập”, từ hiện thực đời sống sinh động, Nguyễn Trãi 

đã tạo nên “một thế giới nghệ thuật đa dạng trong thơ của mình”. Những hình 

ảnh vốn xa lạ với thơ ca cổ điển như cây mía, cây chuối, hoa mẫu đơn, cây đa 

già, đất cày, ngõ ải, rau muống, mùng tơi, niềng niễng, đòng đong, dưa 

muối,…nhưng bằng cách nhìn độc đáo, Nguyễn Trãi đã khám phá ra những vẻ 

đẹp khác nhau của những hình ảnh này. 

Đa là loại cây cổ thụ có thân hình xù xì, không thẳng, không nhẵn như 

tùng, bách, gỗ đa không bền như gỗ tùng, nhưng đa lại có ưu điểm nhiều cành, 

nhiều tầng, tán lá xòe rộng, điều đó khiến Nguyễn Trãi liên tưởng đến hình ảnh 

của những kẻ sĩ, những bậc quân tử, cũng như chính bản thân mình luôn khiêm 

tốn, khiêm nhường, tuy không có tài “lương đống” nhưng vẫn giúp ích được 

cho nhân dân, cho đất nước: 

Tìm được lâm tuyền chốn dưỡng thân 

Một phen xuân tới một phen xuân 

Tuy đà chưa có tài lương đống 

Bóng cả như còn rợp đến dân 

(Cây đa già) 

Cũng giống như cây đa, từ việc quan sát cây mía, tác giả nhận ra tuy cây 

mía có vẻ bề ngoài hung xấu, nhiều đốt, nhưng vị ngọt sắc, mát, đậm đà của nó 

gợi cho Nguyễn Trãi liên tưởng đến khí tiết của người quân tử - khí tiết mà 

“phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông” mới thấu đáo được: 
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Viện xuân đầm ấm nắng sơ doi 

Áo tế hung hung thuở mặc thôi 

Ăn nước kìa ai được thú 

Lần từng đốt với hay mùi 

(Cây mía) 

Chuối là loại cây thân thảo, có thân hình mềm mại, xốp, tích nước, nhiều tàu lá 

to, nhất là những lá non “e ấp” đã trở thành nguồn thi hứng để nhà thơ xây dựng hình 

ảnh “bức thư tình” độc đáo: 

Tự bén hơi xuân tốt lại thêm 

Đầy buồng lạ màu thâu đêm 

Tình thư một bức phong còn kín 

Gió nơi đâu gượng mở xem 

(Cây chuối) 

Củ hoàng tinh, cây thiên tuế cũng xuất hiện trong thế giới hình ảnh của “Quốc 

âm thi tập”, mặc dù chỉ xuất hiện một lần nhưng lại có vai trò quan trọng, hai loại 

cây này được tác giả dùng để nói đến sự “trường sinh bất tử” của con người: 

Đất dư dưỡng được khóm hoàng tinh 

Cấu phương lành để giữ mình 

Ai rặng túi thầy chăng tủ thuốc 

Hay vườn đã có vị trường sinh 

(Hoàng tinh) 

Cây lục rờn rờn bóng lục in 

Xuân nhiều tuổi đã kể dư nghìn 

Ngày ngày đã có tiên làm bạn 

Đưa thuốc tiên lai chẳng phải xin 

(Thiên tuế thụ) 

Ngay cả loài không hương, không sắc như “Hoa mộc” cũng được Nguyễn 

Trãi dùng để liên tưởng đến những trọng thần thanh liêm, chính trực, những 

người hiền tài cũng như chính bản thân tác giả khi không còn được triều đình, 
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không được vua trọng dụng, họ buộc phải lui về ẩn dật, yên phận để gìn giữ cho 

thanh, cho sạch phẩm cách của mình, không để người đời cười chê: 

Trời sinh vật vuỗn bằng người 

Nếu được thơm tho thiếu tốt tươi 

Ắt có hay đời thừa phận 

Chẳng yên thì chớ nữa chi cười 

(Hoa mộc) 

Vẻ đẹp đầy đặn, rực rỡ, uy quyền của hoa mẫu đơn không chỉ “lai láng 

lòng thơ” mà còn khiến tác giả liên tưởng đến giàu sang, phú quý không kém gì 

vẻ đẹp “toàn ngọc” và hương thơm ngát của hoa hải đường: 

Một thân hoa tốt lại sang 

Phú quý âu chi kém hải đường 

Lai láng lòng thơ ngâm chửa đủ 

Ngoài nương toàn ngọc triện còn hương 

(Hoa mẫu đơn) 

Hay, loài hoa nhài tỏa hương thơm về đêm trở thành biểu tượng cho 

những người làm nghề ca kĩ, “hồng nhan bạc phận”: 

Môi son bén phấn dây dây 

Đêm nguyệt đưa xuân một nguyệt hay 

Mấy kẻ hồng nhan thì bạc phận 

Hồng nhan kia chớ cậy mình thay 

(Hoa nhài) 

Không chỉ nhìn thiên nhiên như “một sinh thể hữu tình”, không chỉ nhìn 

thiên nhiên như những biểu tượng của chân, thiện, mĩ mà Nguyễn Trãi còn 

khám phá ra những quy luật của cuộc đời từ thiên nhiên, từ đó, nhà thơ gửi gắm 

những quan niệm nhân sinh sâu sắc của mình. 

 Khi quan sát thiên nhiên, Nguyễn Trãi nhận thấy một quy luật muôn đời 

không thay đổi “hoa càng đẹp, càng khoe sắc bao nhiêu thì càng nhanh chóng 

phai tàn bấy nhiêu, nước chứa đầy bao nhiêu đi chăng nữa ắt cũng phải vơi”. 

Từ đó, ông đã đúc rút ra được quy luật trong cuộc sống của con người. Con 



 70 

người càng tài hoa, tài giỏi, rộng lượng càng dễ bị kẻ tiểu nhân, lòng dạ hẹp hòi 

chèn ép, vùi dập, đố kị: 

Hoa càng khoe tốt, tốt càng rữa 

Nước chớ cho đầy, đầy ắt vơi 

(Tự thán, bài 15) 

Chính điều đó, đôi khi khiến Nguyễn Trãi có cái nhìn bi quan về thời 

cuộc, buông xuôi theo quy luật “Thương hải hay khô, thiết thạch mòn”. Tuy 

nhiên, trong “Quốc âm thi tập”, phần nhiều vẫn là một “đôi mắt xanh” ấm áp,  

nhìn thấu suốt, tinh tường, lạc quan của “một bề tôi tận trung với triền đình”, 

một tấm lòng như “vầng nguyệt bao nhiêu mùa qua đi vẫn sáng trong vằng 

vặc”, như “như hoa quỳ vẫn hướng về mặt trời”: 

Người hiềm rằng cúc qua trùng cửu 

Kẻ hãy bằng quỳ hướng thái dương 

Nước mấy trăm thu còn vậy 

Nguyệt bao nhiêu kiếp nhẫn này 

(Tự thán, bài 24) 

Tóm lại, từ những hiện thực sinh động của đời sống, Nguyễn Trãi đã “mã 

hóa” những ý tưởng của mình vào nhiều hình ảnh thơ, sự tinh tế, sáng tạo đó đã 

mang lại cho bạn đọc những xúc cảm, những rung động thẩm mĩ đa tầng, đa diện. 

Mặc dù kế thừa những thành tựu trong nghệ thuật xây dựng hình ảnh ước 

lệ, tượng trưng của thơ Đường và văn học dân gian nhưng bằng tài năng sáng 

tạo của mình, Nguyễn Trãi không những tạo nên “một thế giới nghệ thuật đa 

dạng trong thơ của mình” mà còn tạo nên “những hình ảnh nghệ thuật với 

những nét nghĩa mới mẻ, độc đáo”.  

Trong di sản thơ của Nguyễn Trãi, thơ thiên nhiên chiếm phần phong phú 

nhất. Khi so sánh hình tượng thiên nhiên trong thơ chữ Hán và chữ Nôm của 

ông, nhiều nhà nghiên cứu có chung quan điểm rằng “thiên nhiên trong thơ 

Nguyễn Trãi là sự tổng hợp của hai phương diện khác nhau”. Một bên là những 

di tích, địa danh nổi tiếng với những Côn Sơn, núi Dục Thúy, cửa biển Bạch 

Đằng, chùa Yên Tử, đảo Vân Đồn,… một bên là những cảnh vật bình dị, nhỏ bé, 
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đời thường với những cuốc, cày, đất ải, bè muống, núc nác, mùng tơi, cúc, lan, 

đậu, kê, lảnh mùng… 

Vẻ đẹp của thiên nhiên trong “Quốc âm thi tập” được tạo nên bởi bút 

pháp tả cảnh mới mẻ thay vì bút pháp vịnh cảnh thường thấy trong sáng tác của 

các thi nhân xưa. Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi dù vẫn là “mai, lan, cúc, 

trúc, tùng, tuế nguyệt”… nhưng bằng sự sáng tạo đặc biệt, tác giả đã làm nên 

một thế giới thiên nhiên sinh động và tràn đầy sức sống, đặc biệt, cảnh vật thiên 

nhiên trong “Quốc âm thi tập”đã phần nào mất đi vẻ khuôn sáo, công thức 

thường thấy trong thơ Đường. 

 Trong “Quốc âm thi tập” nhiều lần xuất hiện hình ảnh “khách”. “Khách” 

chắc chắn là một trong những người bạn tâm giao của nhà thơ, bởi vì “Cửa hiềm 

khách tục nào cho đến/ Song vắng chim phàm chớ tới kêu” (“Tự thán”, bài 35), cũng 

có khi Nguyễn Trãi tách mình ra “làm chủ, làm khách” với thiên nhiên, để chiêm 

ngưỡng những bức chân dung “tao nhã, sang trọng và mĩ lệ” của thiên nhiên: 

Khách đến chim mừng hoa xẩy động 

Chè tiên nước ghín nguyệt đeo về 

(Thuật hứng, bài 3) 

Khách đến vườn còn hoa lạc 

(Mạn thuật, bài 13) 

Khách đến ngàn hoa chửa rụng 

(Thuật hứng, bài 7) 

Chim kêu hoa nở ngày xuân tĩnh 

Hương lọn cờ tan tiệc khách thôi 

(Ngôn chí, bài 1) 

Với những bậc quân tử, để tự giải thoát tinh thần, họ thường tìm về, tìm 

đến thiên nhiên, để sống cuộc sống đạm bạc, dân dã, vui thú điền viên, để giữ 

cho tinh thần luôn được thanh tịnh. Không gian thiên nhiên lúc này không còn 

mang cái vẻ bao la, huyền bí, xa vời nữa mà nó đã trở thành người bạn gần kề, 

thân thiết, tri âm tri kỷ. 
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Hay cảnh “trăng cài cửa, gió cài song” hòa quyện cùng trúc, mai, cảnh 

“thuyền chở khói, chở sóng, chở trăng sao” nặng “vạy then” giữa không gian 

rộng lớn, mênh mông tràn đầy gió, trăng: 

Ánh cửa trăng mai thấp thấp 

Cài song gió trúc nàm nàm 

(Tự thán, bài 27) 

Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc 

Thuyền chở yên hà nặng vạy then 

(Thuật hứng, bài 24) 

“Xuân, hạ, thu, đông” thể hiện sự trôi chảy của thời gian. Trong đó, mùa 

xuân là mùa được thi nhân ưu ái hơn cả. Trong “Quốc âm thi tập”, mùa xuân là 

hình tượng nghệ thuật được tác giả “dụng công” xây dựng. Mùa xuân trong thơ 

Nguyễn Trãi không chỉ đồng nghĩa với sự tươi mới của đất trời, vẻ đẹp của 

muôn loài hoa lá, điểm độc đáo của nhà thơ là nhìn thấy ở mùa xuân những cảm 

xúc tràn đầy, sôi nổi một thời trẻ trung của đời người. Vì vậy, ông càng thêm 

luyến tiếc thời “thiếu niên” của mình: 

Xuân xanh chưa dễ hai phen lại 

Thấy cảnh càng thêm tiếc thiếu niên 

(Tức cảnh, bài 3) 

Những lệ xuân qua thêm tuổi tác 

Tiếc xuân cầm đuốc mảng chơi đêm 

(Tức cảnh, bài 7) 

Tìm hiểu sự sáng tạo trong thơ Nguyễn Trãi, chúng ta không thể không 

nhắc tới hình ảnh “ánh trăng – vầng nguyệt”. Ánh trăng trong thơ ông đã “cởi 

bỏ” dáng vẻ xa lạ, kiểu cách bề ngoài trở thành “một sinh thể có hồn”, làm bầu 

bạn, tri kỷ, khách quý, đồng hành cùng với thi nhân trong những đêm uống trà, 

ngâm thơ, thưởng cảnh.  

Ta bắt gặp ánh trăng “thoắt ẩn, thoắt hiện” ngoài hiên trúc, nhưng có khi 

trăng lại trở thành “người chèo đò” giữa dòng thu: 

Đêm thanh nguyệt hiện ngoài hiên trúc 
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Ngày vắng chim kêu cuối khóm hoa 

 (Ngôn chí, bài 17) 

Lừa tìm ngàn Bá nhờ mai bảo 

Thuyền nổi dòng thu có nguyệt đưa 

(Tự thán, bài 20) 

Có khi ánh trăng lại lẳng lặng theo thi nhân cùng lên núi cao gánh nước suối về 

pha trà và kề cửa mời gọi thi nhân. Cảnh vật và con người đều mang thần thái của nơi 

bồng lai tiên cảnh, hoàn toàn thoát tục: 

Khách đến chim mừng hoa xẩy rụng 

Chè tiên nước ghín nguyệt đeo về 

(Thuật hứng, bài 3) 

Gió tịn rèm thay chổi quét 

Trăng kề cửa kẻo đèn khêu 

(Thuật hứng, bài 22) 

Trăng ấy, đã gợi biết bao tình ý, thi hứng nơi nhà thơ. Nhiều câu thơ hay 

chợt đến với Ức Trai cũng từ trăng kia mang lại: “Trong khi hứng động vừa đêm 

tuyết/ Ngâm được câu thần dặng dặng ca” (“Ngôn chí”, bài 3), “Thơ nên cửa 

thấy trăng vào” (“Mạn thuật”, bài 13), “Thưởng mai về đạp bóng trăng” 

(“Ngôn chí”, bài 15). Cũng chính những đêm trăng sáng nơi “Nước biếc non 

xanh thuyền gối bãi”,“Thuyền kề bãi thuyết nguyệt chênh chênh”, nhà thơ còn 

nhìn thấy bao nhiêu ý vị, ấm cúng trong cảnh bạn bè tương giao, tri âm, tri kỷ, 

cùng ngâm thơ, đối ẩm nơi lầu cao: 

Nước biếc non xanh thuyền gối bãi 

Đêm thanh nguyệt bạc khách lên lầu 

(Bảo kính cảnh giới, bài 26) 

Trong “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi, bức tranh thiên nhiên bốn 

mùa với đủ những gam màu, thanh âm khác nhau đã trở thành đặc trưng cho 

từng mùa của thiên nhiên Việt Nam. Đó không chỉ là bức tranh thiên nhiên đơn 

thuần mà còn là bức tranh tâm trạng được tái hiện trong thơ, thông qua hình ảnh 

bốn mùa. Dòng chảy thời gian trong bốn mùa ấy là dòng chảy của những tâm sự, 
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những băn khoăn, trăn trở chất chứa trong lòng nhà thơ. Đó cũng là âm hưởng 

chung của thời đại. Khi hiểu rõ được bản chất của hiện thực xã hội, con người 

thường tìm đến thiên nhiên, lấy thiên nhiêm làm nơi trú ngụ của tâm hồn, vì chỉ 

có sự bao la rộng lớn của thiên nhiên mới bao chứa hết được cái vô cùng, thẳm 

sâu của tâm hồn con người. Trong đó, vẻ đẹp của hình ảnh bốn mùa chính là 

nguồn cảm hứng làm rung động trái tim người thi sĩ.  

Tóm lại, bằng cảm giác, bằng những rung động trong tâm hồn người nghệ 

sĩ, thiên nhiên trong “Quốc âm thi tập” không còn là khách thể mà thiên nhiên 

đã biến thành một sinh thể có cá tính, có ý, có tình, lúc hờn dỗn, mỉa mai, khi 

kín đáo sôi nổi nhưng dù ở hoàn cảnh nào “chúng đều mang dáng dấp của “chủ 

nhân” nó, trong sáng, cao khiết, trung hậu, hiền hòa, tất cả đều bừng sáng niềm 

nở, dịu dàng đằm thắm”. 

2.5. GIÁ TRỊ CỦA BÚT PHÁP ƯỚC LỆ, TƯỢNG TRƯNG TRONG 

“QUỐC ÂM THI TẬP” CỦA NGUYỄN TRÃI 

Tìm hiểu “bút pháp ước lệ, tượng trưng trong Quốc âm thi tập của 

Nguyễn Trãi”, chúng tôi hướng đến góp phần khẳng định thêm quy luật tiếp thu, 

kế thừa của nền văn học trẻ đồng thời cũng làm rõ thêm sự vận động theo hướng 

dân tộc hóa của văn học trung đại Việt Nam, mặt khác cũng khẳng định tài năng 

và những đóng góp mang tính cách tân của Nguyễn Trãi đối với lịch sử văn học 

dân tộc.  

“Quốc âm thi tập” là tập thơ cổ nhất còn lưu giữ được cho đến ngày nay của 

nền văn học quốc âm. Giá trị của tập thơ không chỉ dừng lại ở việc thể hiện tấm 

lòng rộng mở, yêu mến, gắn bó tha thiết, chân thành với thiên nhiên, tấm lòng trung 

hiếu sắt son với vua, với đất nước, những băn khoăn về đạo đức luân lí Nho gia của 

Nguyễn Trãi mà quan trọng hơn là việc khai thác những giá trị của nền văn học cổ 

điển. “Quốc âm thi tập” thật sự đã đánh dấu chặng đường đầu tiên của thơ ca dân 

tộc. Qua tập thơ, nhìn chung các nhà nghiên cứu, các nhà phê bình văn học đều 

khẳng định Nguyễn Trãi là người đặt những cơ sở vững chãi đầu tiên cho nền văn 

học cổ điển, để từ đó khơi nguồn tạo thành một dòng chảy mạnh mẽ của văn học 

dân tộc. Đúng như nhận định của tác giả Hoàng Tuệ: “Cống hiến của Nguyễn Trãi 
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đối với tiếng Việt, đó là cống hiến thực lớn lao. Nếu như về tiếng Việt, đến thế kỉ 

XVIII, Nguyễn Du sẽ tạo nên được niềm tự hào thì ở thế kỉ XV, điều mà Nguyễn 

Trãi xây dựng nên được, đó là niềm tin” [20, tr.826]. 

Theo thời gian, sức sống và sức lan tỏa của“Quốc âm thi tập” không chỉ 

dừng lại ở sự thưởng thức của người đọc mà còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ 

nhà văn, nhà thơ. Những giá trị của “Quốc âm thi tập” đã “mở ra một lối đi 

riêng”, khuyến khích sự khám phá của thơ ca tiếng Việt nói chung, dòng thơ 

Đường luật nói riêng. Sức lôi cuốn này khiến cho người sáng tác kế tiếp “ăn 

nhập khá nhanh vào quỹ đạo” nên người đọc dễ dàng nhận thấy những nét 

tương đồng của các tác phẩm. Tìm hiểu những sáng tác của các tác giả lớn sau 

Nguyễn Trãi, chúng tôi thấy mức độ ảnh hưởng ở từng tác giả là khác nhau, 

nhưng có thể khẳng định “Quốc âm thi tập” đã đem lại cho họ nguồn cảm hứng 

lớn cho những bài thơ Nôm Đường luật sau này. 

Trên phương diện nghệ thuật tượng trưng, ước lệ sau “Quốc âm thi tập” 

của Nguyễn Trãi, các tác giả thơ Nôm Đường luật đã thấy được ưu thế của việc 

đưa hệ thống ngôn ngữ và hình ảnh tượng trưng, ước lệ dân dã mang màu sắc 

hiện thực vào thơ Nôm Đường luật. Họ đã có cơ sở để “bổ sung” vào thơ mình 

nhiều chất liệu gần gũi, bình dị lấy từ hiện thực đời sống hàng ngày cùng cách 

diễn đạt độc đáo của bản thân đã góp phần quan trọng vào quá trình Việt hóa thể 

thơ Nôm Đường luật. 

Sau “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi, “Hồng Đức Quốc âm thi tập” 

của Hội Tao Đàn cũng là tập thơ lớn, tiêu biểu ở thế kỉ XV. Trong “Hồng Đức 

Quốc âm thi tập”, ngôn ngữ một mặt vẫn mang dấu ấn của Đường thi, mặt khác, 

vốn ngôn ngữ, hình ảnh của hiện thực đời sống xuất hiện nhiều trong thơ như: 

“con trâu béo, cơm trắng, tớ, đon củi, cá tươi, ngồi khom, ngươi nhiều, u trâu, 

mõ chuông”,… chính là một sự phá vỡ tính ước lệ mà các tác giả kế thừa từ 

“Quốc âm thi tập”. 

Với “Bạch Vân Quốc ngữ thi” của tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng ta 

có thể nhận thấy sự đậm đà “màu sắc quê kiểng” trong thơ ông: “Thèm nỡ phụ 

canh cua rốc/ Lạnh đà quen đắp ổ rơm; Nhá rau lại tiếc mùi canh ngọt/ Nếm 
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ếch còn thèm có giống măng; Ang thịt mặn bùi ruồi đến đỗ/ Bát bồ hòn đắng 

kiến bò đâu,…”.  

Về hình ảnh ước lệ, tượng trưng, nếu trong “Quốc âm thi tập”, Nguyễn 

Trãi sáng tạo ra những “cây mía, cây chuối, hoa nhài, hoa mộc, mầu ấu, mùng 

tơi, đất ải,…” thì trong “Bạch Vân Quốc ngữ thi”, Nguyễn Bỉnh Khiêm còn 

sáng tạo ra những “hoa mộc u, hoa ẩn dật, hoa trạng nguyên…”, tượng trưng 

cho tấm lòng trung trinh của những kẻ sĩ, những nhà nho luôn gìn giữ phẩm giá, 

khí tiết của mình trước một xã hội lọc lừa, tàn khốc mà “cá lớn nuốt cá bé”, tráo 

trở, thay trắng đổi đen, chạy theo lợi ích cá nhân, chạy theo đồng tiền “Lận thế 

treo dê mang bán chó/ Lập danh cời hạc lại đeo tiền”, (Còn bạc còn tiền còn đệ 

tử/ Hết cơm hết rượu hết ông tôi),… 

Sau Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương, 

Nguyễn Khuyến, Tú Xương mà đỉnh cao là Nguyễn Du… Các tác giả này đều là 

những bậc thầy trong nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ dân tộc cũng như hình ảnh 

thơ mộc mạc, dân dã, gần gũi từ đời sống. Hàng loạt những hình ảnh như “quả 

mít, ốc nhồi, cái quạt, giếng nước, đá ông chồng, bà chồng, thiếu nữ ngủ ngày, 

tố nữ trong tranh,…” xuất hiện trong thơ Hồ Xuân Hương, hay những “ông 

cống, ông cử, sư đi lọng, mán ngồi xe,”,… trong thơ Tú Xương còn đậm nét 

hiện thực một xã hội “nửa ta, nửa Tây”, một xã hội “ối á, bông phèng”. 
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KẾT LUẬN 

 

Nguyễn Trãi là một nhân vật lỗi lạc trong lịch sử dân tộc, một danh nhân 

văn hóa xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao đồng thời cũng 

là một nhà văn, nhà thơ lớn. Khi tìm hiểu thơ văn Nguyễn Trãi, các nhà nghiên 

cứu đều thừa nhận ông là “người đi tiên phong, mở lối đi riêng” trên nhiều 

phương diện nội dung và nghệ thuật như: thể loại, đề tài, cấu trúc, phong cách, 

ngôn ngữ,… trên phương diện nghệ thuật, Nguyễn Trãi là tác giả mở đầu cho sự 

kế thừa và sáng tạo nhiều truyền thống nghệ thuật độc đáo của thơ ca cổ điển 

trong đó có nghệ thuật tượng trưng, ước lệ. 

“Quốc âm thi tập” là một tập thơ có vị trí quan trọng trong sự nghiệp thơ 

văn của Nguyễn Trãi nói riêng và của lịch sử văn học dân tộc nói chung. Tác 

phẩm được viết bằng chữ Nôm đầu tiên của Việt Nam còn lại, kết tinh nhiều giá 

trị về nội dung và nghệ thuật, là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách thơ Nôm 

Đường luật Việt Nam đồng thời thể hiện cá tính sáng tạo của Nguyễn Trãi trên 

nhiều phương diện trong đó có nghệ thuật ước lệ, tượng trưng. 

 Trên phương diện nghệ thuật nói riêng, “Quốc âm thi tập” gồm 254 bài 

thơ, được viết theo thể thơ Đường luật. Một mặt, tập thơ tuân thủ theo những 

quy tắc chặt chẽ, khắt khe của thể loại từ đề tài, chủ đề, ngôn ngữ, hình ảnh… 

mặt khác, tập thơ đã “tìm đến được sự thể hiện táo bạo riêng, bằng cách phá vỡ 

tính quy phạm trong hệ thống ước lệ, tượng trưng trong thơ Đường”. 

Về ngôn ngữ, nhà thơ đã vận dụng những tượng trưng, ước lệ có nguồn gốc 

từ văn học dân gian, văn học viết một cách sáng tạo, linh hoạt. Ngoài ra, Nguyễn 

Trãi còn khéo léo trong việc đặt vốn từ tượng trưng, ước lệ Hán Việt bên cạnh 

những tượng trưng, ước lệ thuần Việt tạo nên cách diễn đạt gần gũi, đễ hiểu hơn.  

 Về hình ảnh tượng trưng, ước lệ, bên cạnh hình ảnh về một xã hội và con 

người theo quan điểm nho giáo, đó là một xã hội lí tưởng với “Vua Nghiêu 

Thuấn, dân Nghiêu Thuấn” còn xuất hiện một xã hội với những bộ mặt lừa lọc, 

dối trá, tráo trở, lòng người quanh co, nham hiểm, thâm độc, bên cạnh một kẻ sĩ 
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cốt cách, mực thước “gò mình trong khuôn khổ lễ giáo phong kiến” là một con 

người “yêu đời, tinh nghịch, dí dỏm”. 

Sau khi tìm hiểu vấn đề “ước lệ, tượng trưng trong Quốc âm thi tập của Nguyễn 

Trãi”, chúng tôi nhận thấy, tượng trưng, ước lệ có vai trò quan trọng, là “chìa khóa để 

lật mở” hệ thống ngôn ngữ, hình ảnh ước lệ, tương trưng và sự sáng tạo từ những tượng 

trưng, ước lệ đó trong sáng tác của các tác giả văn học trung đại sau Nguyễn Trãi như 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Tú Xương.  
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